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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Trang bị 5 triệu quyển sách cho cơ sở 
- Tên dự toán: Trang bị 5 triệu quyển sách cho cơ sở 
- Chủ đầu tư: Thư viện tỉnh Bình Dương 
- Nguồn vốn: Kinh phí nhiệm vụ chi không thường xuyên năm 2025 của Thư 

viện tỉnh Bình Dương.  
- Hình thức lực chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng (một giai đoạn 

một túi hồ sơ) 
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày 

- Quy mô của gói thầu: Cung cấp hoàn chỉnh, đồng bộ sản phẩm, bảo hành 
hàng hóa theo quy định và theo cam kết của nhà thầu. 

- Địa điểm cung cấp: 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Danh mục chi tiết và yêu cầu kỹ thuật: Nhà thầu đính kèm bảng giá 
chào chi tiết đủ các danh mục theo bảng sau: 

STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

I SÁCH GIẤY         

1 
Hồ Chí Minh – quá khứ, 
hiện tại và tương lai 

Hồ Chí Minh CTQG 2023 708 

2 
125 câu nói của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về công an nhân 
dân 

Thượng tướng, 
PGS. TS. Tô Lâm 

(Chủ biên) 
CTQG 2017 708 

3 
130 câu nói của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về xây dựng Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

Đại tướng, PGS. 
TS. Tô Lâm (Chủ 

biên) 
CTQG 2020 51 

4 

5 tác phẩm bảo vật quốc gia 
(Đường cách mệnh; Nhật ký 
trong tù; Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến; Lời kêu 
gọi đồng bào và chiến sĩ cả 
nước; Di chúc) (Tái bản) 

Hồ Chí Minh CTQG 2023 531 

5 
50 năm Công an nhân dân 
thực hiện Di chúc Chủ tịch 
Hồ Chí Minh 

Đại tướng, GS.TS. 
Tô Lâm 

CTQG 2019 70 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

6 
79 câu chuyện của Bác Hồ 
tại Phủ Chủ tịch 

TS. Nguyễn Anh 
Minh (sưu tầm và 

biên soạn) 
CTQG 2025 708 

7 Ba Đình (Truyện ký) Phan Trần Chúc CTQG 2024 708 

8 
Bác Hồ - Tấm gương đạo 
đức sáng ngời 

Song Thành CTQG 2020 531 

9 Bác Hồ chúc tết TS. Trần Viết Hoàn CTQG 2010 708 

10 Bác Hồ nói và làm Vương Liêm CTQG 2025 708 

11 
Bác Hồ tấm gương đạo đức 
sáng ngời (xuất bản lần thứ 
ba) 

Song Thành CTQG 2025 531 

12 
Bác Hồ trong trái tim những 
người bạn quốc tế 

Bùi Phúc Hải (Sưu 
tầm, tổ chức biên 

soạn) 
CTQG 2023 708 

13 Bác Hồ viết di chúc Vũ Kỳ CTQG 2020 100 

14 
Bác Hồ với thiếu niên, nhi 
đồng 

TS. Võ Văn Lộc 
(Sưu tầm, biên 

soạn) 
CTQG 2025 708 

15 
Bản án chế độ thực dân 
Pháp (Xuất bản lần thứ tám) 

Nguyễn Ái Quốc CTQG 2025 708 

16 
Báo chí trước hết phải phục 
vụ cách mạng, phục vụ nhân 
dân 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2025 708 

17 

Bảo đảm và phát huy sự 
liêm chính của đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt 
Nam hiện nay 

TS. Lê Khánh Ly 
(Chủ biên) 

CTQG 2023 354 

18 
Bảo vệ độc lập dân tộc của 
Việt Nam trước các mối đe 
doạ an ninh phi truyền thống 

Đại tá, TS. Đàm 
Trọng Tùng 

CTQG 2022 10 

19 
Bầu cử trong Đảng - Một số 
vấn đề lý luận và thực tiễn 
từ đại hội đảng ở cơ sở 

TS. Nguyễn Tác 
Lũy 

CTQG 2020 90 

20 
Bông sen trắng giữa lòng Hà 
Nội (xuất bản lần thứ hai) 

TS. Chu Đức Tính CTQG 2024 531 

21 
Bông sen vàng (Xuất bản lần 
thứ ba) 

Sơn Tùng CTQG 2025 531 

22 
Bùi Viện với cuộc duy tân 
của triều Tự Đức 

 Phan Trần Chúc CTQG 2024 708 

23 

Cả nước đồng lòng, tranh 
thủ mọi thời cơ, vượt qua 
mọi khó khăn thách thức, 
quyết tâm thực hiện thắng 
lợi nghị quyết Đại hội XIII 

Nguyễn Phú Trọng CTQG 2024 708 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

của Đảng ( Xuất bản lần thứ 
hai) 

24 
Các cương lĩnh cách mạng 
của Đảng cộng sản Việt 
Nam 

Lê Mậu Hãn - Võ 
Văn Bé 

CTQG 2022 177 

25 
Cách chúng tôi làm: Chương 
trình bí mật xâm nhập miền 
Bắc Việt Nam (1961 - 1964) 

Thomas L. Ahern, 
Jr 

CTQG 2022 177 

26 
Cách mạng Tháng Tám - 
Một trang sử oanh liệt của 
cách mạng Việt Nam 

Trường Chinh CTQG 2025 520 

27 
Cẩm nang công tác hòa giải 
ở cơ sở 

Luật sư Trương 
Ngọc Liêu 

CTQG 2024 20 

28 

Cán bộ, Đảng viên, đặc biệt 
là người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị phải đề cao trách 
nhiệm, gương mẫu đi đầu 

Nhiều tác giả CTQG 2018 79 

29 

Chặt xiềng - Những tài liệu 
lịch sử từ Chính biến Tháng 
ba đến Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 

NXB CTQG ST CTQG 2025 708 

30 
Chiến dịch Hồ Chí Minh 
giữa lòng Paris 

Võ Văn Sung CTQG 2015 100 

31 

Chủ nghĩa dân tuý trong đời 
sống chính trị thế giới và gợi 
ý tham khảo đối với Việt 
Nam 

 TS. Phùng Chí 
Kiên – Nguyễn 

Văn Nhu 
CTQG 2023 20 

32 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
Tiểu sử và sự nghiệp (Xuất 
bản lần thứ hai) 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2025 708 

33 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
Tiểu sử và sự nghiệp 
President Ho Chi Minh - 
Biography and Career (Song 
ngữ Việt - Anh) 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2024 708 

34 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 
này năm xưa (tập I) (bìa 
mềm) 

Tạp chí Xưa và 
Nay 

CTQG 2010 708 

35 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 
này năm xưa (tập II) (bìa 
mềm) 

Tạp chí Xưa và 
Nay 

CTQG 2010 708 

36 
Chuyện Bằng Quận công 
Nguyễn Hữu Chỉnh 

Phan Trần Chúc CTQG 2024 708 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

37 
Chuyển đổi số về đo lường 
trong hạ tầng chất lượng 
quốc gia 

TS. Hà Minh Hiệp CTQG 2022 10 

38 
Chuyện người nữ Giải 
phóng quân kéo cờ trong 
Ngày Độc lập 

Đàm Thị Loan CTQG 2025 708 

39 
Chuyện nhân vật lịch sử thời 
Lê mạt 

 Phan Trần Chúc CTQG 2024 708 

40 Chuyện triều Tây Sơn Phan Trần Chúc CTQG 2025 708 

41 
Chuyện Trịnh Sâm và thời 
Lê mạt 

 Phan Trần Chúc CTQG 2024 177 

42 Chuyện vua Quang Trung  Phan Trần Chúc CTQG 2025 708 

43 

Cơ cấu hành chính và tổ 
chức quản lý địa phương 
thời Lý - Trần (Thế kỷ XI-
XIV) 

Phạm Đức Anh CTQG 2023 177 

44 

Công an nhân dân đấu tranh 
phản bác những luận điệu 
xuyên tạc chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, góp phần bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam trong 
tình hình mới 

Thiếu tướng, 
PGS.TS. Lê Văn 

Thắng , Thượng tá, 
TS. Nguyễn Đức 
Hà (Đồng Chủ 

biên) 

CTQG 2019 354 

45 
Cốt lõi của quản trị xã hội - 
12 chuyên đề về mâu thuẫn 
xã hội (Sách tham khảo) 

GS. Ngô Trung 
Dân 

CTQG 2018 10 

46 
Cuộc đời trôi nổi và đau 
thương của vua Lê Chiêu 
Thống (Truyện ký) 

Phan Trần Chúc CTQG 2024 708 

47 

Đại dương trỗi dậy, đế chế 
sụp đổ: Vì sao địa - chính trị 
đẩy nhanh thảm họa khí hậu 
(Sách tham khảo) 

Gerard Toal CTQG 2024 708 

48 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược 
(1945-1954) 

Nguyễn Mạnh Hà CTQG 2022 50 

49 

Đảng ta thật là vĩ đại 
(Chương trình bồi dưỡng 
chuyên đề lịch sử Đảng dành 
cho cán bộ, đảng viên, hội 
viên ở cơ sở) (Xuất bản lần 
thứ hai) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

CTQG 2024 1770 

50 
Đạo đức Bác Hồ - Tấm 
gương soi cho muôn đời 

Tiến sĩ Trần Viết 
Hoàn 

CTQG 2023 100 

51 
Dấu ấn Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 

Nhiều tác giả CTQG 2025 531 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

52 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh 

Hồ Chí Minh CTQG 2024 1062 

53 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - Giá trị lịch sử và ý 
nghĩa định hướng cho cách 
mạng Việt Nam (Xuất bản 
lần thứ hai, có sửa chữa, bổ 
sung) 

Nhiều tác giả CTQG 2023 351 

54 
Đi theo con đường của Bác 
(hồi ký) 

Đại tướng Văn 
Tiến Dũng 

CTQG 2023 354 

55 
Điều lệ Đảng và một số quy 
định, hướng dẫn thi hành 
(Xuất bản lần thứ hai) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

CTQG 2022 50 

56 

Đổi mới và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ và 
công tác cán bộ trong giai 
đoạn mới (Sách chuyên 
khảo; xuất bản lần thứ ba, có 
chỉnh sửa, bổ sung) 

Cao Văn Thống - 
Vũ Trọng Lâm 

CTQG 2023 531 

57 Đường Cách Mệnh Nguyễn Ái Quốc CTQG 2024 531 

58 
DVD - ROM Hồ Chí Minh - 
Biên niên tiểu sử 

  CTQG 2018 354 

59 

Giá trị và sự vận dụng, phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong giai đoạn hiện nay 
(Xuất bản lần thứ hai, có sửa 
chữa, bổ sung) 

PGS.TS Trần Thị 
Minh Tuyết 

CTQG 2022 177 

60 Giải phóng Tiziano Terzani CTQG 2025 708 

61 

Giới thiệu một số tác phẩm 
của các đồng chí Tổng Bí 
thư Đảng cộng sản Việt 
Nam (Dành cho bậc đại học 
hệ chuyên lý luận chính trị) 

PGS. TS. Nguyễn 
Thị Thanh Tùng 
TS. Hoàng Thị 

Thuận (Đồng chủ 
biên) 

CTQG 2025 708 

62 
Giới thiệu tác phẩm “Bút ký 
triết học” của V.I. Lênin 

 PGS. Nguyễn 
Bằng Tường 

CTQG 2022 201 

63 
Giới thiệu tác phẩm “Chống 
Đuyrinh” của Ph. Ăngghen 

 PGS. Nguyễn 
Bằng Tường 

CTQG 2022 354 

64 

Giới thiệu tác phẩm “Nguồn 
gốc của gia đình, của chế độ 
tư hữu và của nhà nước” của 
Ph. Ăngghen 

 PGS. Nguyễn 
Bằng Tường 

CTQG 2022 120 

65 
Góp phần tìm hiểu tư tưởng 
độc lập tự do của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lâm  
Lê Mậu Hãn 

CTQG 2023 177 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

66 

Hai cực hay đa cực - Quan 
hệ chính trị quốc tế 1945-
1955 và tác động với cách 
mạng Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Phùng Chí 
Kiên 

CTQG 2024 531 

67 

Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 2013 (Sửa đổi, bổ sung 
năm 2025) 

Quốc hội CTQG 2025 708 

68 
Hiệp định Pari - Dấu ấn 
phong cách ngoại giao Hồ 
Chí Minh 

Bảo tàng Hồ Chí 
Minh 

CTQG 2023 708 

69 
Hiệu ứng đám đông trên 
truyền thông mạng xã hội 
(Sách chuyên khảo) 

Học viện Phụ nữ 
Việt Nam, TS. 

Nguyễn Thị Thanh 
Thủy (Chủ biên) 

CTQG 2025 708 

70 
Hồ Chí Minh - Biên niên 
tiểu sử Tập 1 đến tập 10 
(1890- 1969) 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2016 177 

71 
Hồ Chí Minh - Con người 
của lịch sử và làm nên lịch 
sử 

Đỗ Hoàng Linh CTQG 2023 50 

72 
Hồ Chí Minh - Đỉnh cao 
truyền thống Nhân Trí Dũng 
Việt Nam 

Nguyễn Khắc Nho CTQG 2023 177 

73 
Hồ Chí Minh - Một con 
người, một dân tộc, một thời 
đại, một sự nghiệp 

Pham Văn Đồng CTQG 2023 177 

74 
Hồ Chí Minh - Người mang 
lại ánh sáng tập 1 

Hội Khoa học Lịch 
sử Việt Nam 

CTQG 2022 50 

75 
Hồ Chí Minh - Người mang 
lại ánh sáng tập 2 

Hội Khoa học Lịch 
sử Việt Nam 

CTQG 2023 50 

76 
Hồ Chí Minh - Người tin ở 
con người 

Hải Như CTQG 2024 1062 

77 
Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng 
thiên tài (Xuất bản lần thứ 
ba) 

GS. Trần Nhâm CTQG 2023 50 

78 
Hồ Chí Minh - Nhà yêu 
nước vĩ đại 

GS. Song Thành CTQG 2018 30 

79 
Hồ Chí Minh - Quá khứ, 
hiện tại và tương lai 

Phạm Văn Đồng CTQG 2023 177 

80 Hồ Chí Minh - Tiểu sử 
Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2023 531 

81 
Hồ Chí Minh - Vĩ đại một 
con người (Tái bản, có chỉnh 
sửa) 

Giáo sư Trần Văn 
Giàu 

CTQG 2025 428 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

82 
Hồ Chí Minh qua hồi ức của 
những cựu tù chính trị Côn 
Đảo 

Nhiều tác giả CTQG 2025 354 

83 
Hồ Chí Minh toàn tập 1 
1912 - 1924 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

84 
Hồ Chí Minh toàn tập 10 
1955 - 1957 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

85 
Hồ Chí Minh toàn tập 11 
1957 - 1958 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

86 
Hồ Chí Minh toàn tập 12 
1959 - 1960 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

87 
Hồ Chí Minh toàn tập 13 
1961 - 1962 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

88 
Hồ Chí Minh toàn tập 14 
1963 - 1965 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

89 
Hồ Chí Minh toàn tập 15 
1966 - 1969 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

90 
Hồ Chí Minh toàn tập 2 
1924 - 1929 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

91 
Hồ Chí Minh toàn tập 3 
1930 - 1945 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

92 
Hồ Chí Minh toàn tập 4 
1945 - 1946 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

93 
Hồ Chí Minh toàn tập 5 
1947 - 1948 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

94 
Hồ Chí Minh toàn tập 6 
1949 - 1950 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

95 
Hồ Chí Minh toàn tập 7 
1951 - 1952 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

96 
Hồ Chí Minh toàn tập 8 
1953 - 1954 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

97 
Hồ Chí Minh toàn tập 9 
1954 - 1955 

Hồ Chí Minh CTQG 2021 177 

98 
Hồ Chí Minh và con người 
Việt Nam trên con đường 
dân giàu, nước mạnh 

Phạm Văn Đồng CTQG 2023 50 

99 
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng 
sản Việt Nam về nêu gương 
và trách nhiệm nêu gương 

Đinh Ái Minh CTQG 2023 354 

100 
Hồ Chí Minh về cán bộ và 
công tác cán bộ 

Hồ Chí Minh CTQG 2023 30 



124 
 

 

STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

101 
Hồ Chí Minh về văn hóa 
làm người (xuất bản lần thứ 
2) 

Nguyễn Khắc Nho CTQG 2023 354 

102 

Hồ Chí Minh về xây dựng 
và chỉnh đốn Đảng (xuất bản 
lần thứ hai, có chỉnh sửa và 
bổ sung) 

Bảo tàng Hồ Chí 
Minh (Sưu tầm và 

tuyển chọn) 
CTQG 2025 140 

103 

Hồ Chí Minh với những bức 
thư mong muốn hoà bình 
cho Việt Nam (Xuất bản lần 
thứ hai) 

TS. Nguyễn Anh 
Minh (sưu tầm và 

biên soạn) 
CTQG 2023 354 

104 
Hồ Chí Minh với việc xây 
dựng Đảng ta về trí tuệ 

TS. Nguyễn Thành 
Dũng 

CTQG 2023 177 

105 
Hồ Chí Minh: Vĩ đại một 
con người (Tái bản, có chỉnh 
sửa) 

Giáo sư Trần Văn 
Giàu 

CTQG 2025 354 

106 
Hồ Chủ Tịch - Hình ảnh của 
dân tộc, tinh hoa của thời đại 
(Xuất bản lần thứ hai) 

Phạm Văn Đồng CTQG 2025 885 

107 
Hồ Chủ tịch của chúng ta 
(Xuất bản lần thứ tư) 

Nam Mộc CTQG 2025 531 

108 
Học Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chúng ta học gì (xuất bản lần 
thứ 10) 

Phạm Văn Đồng CTQG 2023 354 

109 
Hỏi - đáp về phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực ở Việt 
Nam 

TS. Nguyễn Xuân 
Trường 

CTQG 2023 354 

110 
Hỏi - đáp về Quy định và 
hướng dẫn thi hành Điều lệ 
Đảng (Xuất bản lần thứ hai) 

PGS.TS. Lâm 
Quốc Tuấn - 

PGS.TS. Nguyễn 
Minh Tuấn (đồng 

chủ biên) 

CTQG 2022 100 

111 
Hỏi - đáp về văn hóa công 
vụ 

  CTQG 2023 10 

112 
Hội nghị Geneve về Đông 
Dương năm 1954 

Hoàng Nguyên CTQG 2024 708 

113 

Hội nghị Genève về Đông 
Dương năm 1954 – Góc 
nhìn của người trong cuộc 
(xuất bản lần thứ hai) 

Nguyễn Minh Tiến CTQG 2024 354 

114 

Kế thừa, phát huy truyền 
thống dân tộc, tư tưởng 
ngoại giao Hồ Chí Minh, 
quyết tâm xây dựng và phát 
triển nền đối ngoại, ngoại 
giao toàn diện, hiện đại, 
mang đậm bản sắc "Cây tre 
Việt Nam" 

Nguyễn Phú Trọng CTQG 2024 177 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

115 

Kiểm soát xung đột lợi ích 
trong hoạt động công vụ 
nhằm phòng ngừa tham 
nhũng ở Việt Nam hiện nay 

TS. Phạm Thị Huệ CTQG 2020 354 

116 

Kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, góp phần 
xây dựng Đảng và Nhà nước 
ta ngày càng trong sạch, 
vững mạnh 

Nguyễn Phú Trọng CTQG 2023 354 

117 Lịch sử nước ta Hồ Chí Minh CTQG   531 

118 

Lý luận, thực tiễn về các mô 
hình pháp điển hóa điển hình 
trên thế giới và những kiến 
nghị đối với Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) (Xuất bản lần 
thứ hai, có sửa chữa, bổ 
sung) 

TS. Phí Thị Thanh 
Tuyền 

CTQG 2023 177 

119 

Lý luận, thực tiễn về nhà 
nước thế tục trên thế giới và 
một số gợi mở cho Việt 
Nam 

Đậu Công Hiệp 
(Chủ biên) 

CTQG 2023 708 

120 
Miền Nam trong trái tim Hồ 
Chí Minh 

Giáo sư Trần Văn 
Giàu 

CTQG 2025 531 

121 Mỗi kỷ vật một câu chuyện 
 Bảo tàng Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2024 531 

122 

Mối quan hệ giữa thực hành 
dân chủ và tăng cường pháp 
chế, bảo đảm kỷ cương xã 
hội (Sách chuyên khảo) 
(Xuất bản lần thứ hai, có 
chỉnh sửa, bổ sung) 

PGS.TS. Vũ Trọng 
Lâm (Chủ biên) 

CTQG 2023 354 

123 

Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam 
(Xuất bản lần thứ ba) 

Nguyễn Phú Trọng CTQG 2024 708 

124 

Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về phát triển con 
người toàn diện trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đặc sắc Trung Quốc 
(Sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị 
Thu Hường 

CTQG 2022 177 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

125 

Một số vấn đề về đường lối 
quân sự, chiến lược quốc 
phòng trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
thời kỳ mới ( Xuất bản lần 
thứ hai) 

Nguyễn Phú Trọng CTQG 2024 708 

126 
Nam bộ là thành đồng của 
Tổ quốc 

Hồ Chí Minh CTQG 2025 708 

127 

Nâng cao chất lượng dạy 
học tác phẩm Hồ Chí  Minh 
(Tái bản có sửa chữa, bổ 
sung) 

TS. Nguyễn Thị 
Thanh Tùng - TS. 
Hoàng Thị Thuận 
(Đồng chủ biên) 

CTQG 2023 531 

128 

Nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân (Xuất bản lần thứ 
hai) 

Hồ Chí Minh CTQG 2023 531 

129 
Nâng cao năng lực thực thi 
công vụ của chính quyền cơ 
sở 

Hội đồng Chỉ đạo 
xuất bản sách xã, 
phường, thị trấn 

CTQG 2023 177 

130 
Nâng cao năng lực tư duy lý 
luận của cán bộ, đảng viên 
trong tình hình mới 

TS. Nguyễn Thành 
Dũng 

CTQG 2023 10 

131 

Nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên 
và người đứng đầu theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh 

Nhiều tác giả CTQG 2018 50 

132 
Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí 
Minh 

TS. Đào Đình Tuấn CTQG 2024 531 

133 
Người trẻ có sợ trách 
nhiệm? 

Tập thể tác giả CTQG 2023 354 

134 
Người xưa giữ nước (Kể 
chuyện bảo vệ biên cương, 
biển đảo) 

TS. Nguyễn Hữu 
Tâm 

CTQG 2024 177 

135 
Người xưa giữ nước 
 (Kể chuyện bảo vệ biên 
cương, biển đảo) 

TS. Nguyễn Hữu 
Tâm 

CTQG 2024 177 

136 
Nguyễn An Ninh: "Không 
ăn mày tự do" 

Trần Viết Nghĩa CTQG 2024 177 

137 

Nhận thức và trách nhiệm 
hành động thúc đẩy đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ làm việc 
trong môi trường quốc tế 
(Sách chuyên khảo) 

ThS. Hoàng Đăng 
Quang - PGS.TS. 

Vũ Thanh Sơn 
CTQG 2023 30 

138 Nhật ký trong tù Hồ Chí Minh CTQG 2019 531 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

139 Nhớ mãi ngày sinh Bác Hồ TS. Trần Viết Hoàn CTQG   530 

140 
Những bóng ma của Mác 
(Sách tham khảo) 

Giắccơ Đêriđa CTQG 2022 354 

141 
Những bức thư của Bác Hồ 
nhân dịp đầu năm học mới 

Hồ Chí Minh CTQG 2022 531 

142 
Những bức thư kể chuyện 
Bác Hồ (Xuất bản lần thứ 
hai) 

Vũ Kỳ CTQG 2025 531 

143 

Những hoạt động của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 
1954 - 1969 Tập 1 (1954 - 
1958) 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2020 50 

144 

Những hoạt động của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 
1954 - 1969 Tập 2 (1959 - 
1964) 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2020 50 

145 

Những hoạt động của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 
1954 - 1969 Tập 3 (1965 - 
1969) 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2020 50 

146 
Những kỹ năng cơ bản về 
tìm hiểu và sử dụng văn bản 
quy phạm pháp luật 

Luật sư Phạm 
Thanh Hữu 

CTQG 2023 353 

147 
Những lá thư thời chiến Việt 
Nam (Tuyển tập) (Xuất bản 
lần thứ hai) 

Đặng Vương Hưng CTQG 2025 708 

148 
Những mẩu chuyện về đời 
hoạt động của Hồ Chủ tịch 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2020 20 

149 
Những mẩu chuyện về 
phong cách Hồ Chí Minh 

 Nhiều tác giả CTQG 2024 531 

150 
Những mẩu chuyện về tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh 
- Tập I 

Ban Tuyên giáo 
TW 

CTQG 2024 531 

151 
Những mẩu chuyện về tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh 
- Tập II 

Ban Tuyên giáo 
TW 

CTQG 2024 531 

152 
Những nhận thức cơ bản về 
tư tưởng Hồ Chí Minh 

Phạm Văn Đồng CTQG 2023 177 

153 
Những nội dung cơ bản về 
chuyển đổi số: Hỏi và Đáp 

Bộ Khoa học và 
Công nghệ; Ban 

Tuyên giáo và Dân 
vận Trung ương; 

Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia 

Sự thật 

CTQG 2025 708 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

154 
Những tấm gương, mô hình, 
điển hình "Dân vận khéo" 

Ban Dân vận Trung 
ương 

CTQG 2023 177 

155 
Những tên gọi, bí danh, bút 
danh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh 

Bảo tàng Hồ Chí 
Minh 

CTQG 2019 354 

156 

Những thành tựu quan trọng 
của đất nước 5 năm 2016 - 
2020 (Tài liệu tuyên truyền 
trong nhân dân) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

CTQG 2021 20 

157 
Nơi ở và làm việc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tại Khu 
Phủ Chủ tịch - Hà Nội 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2025 531 

158 

Nơi ở và làm việc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tại Khu 
Phủ Chủ tịch - Hà Nội 
(Tiếng Anh) 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2025 531 

159 

Nơi ở và làm việc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tại Khu 
Phủ Chủ tịch - Hà Nội 
(Tiếng Tây Ban Nha) 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2025 177 

160 

Nơi ở và làm việc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tại Khu 
Phủ Chủ tịch - Hà Nội 
(Tiếng Trung) 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2025 531 

161 

Nơi ở và làm việc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tại Khu 
Phủ Chủ tịch - Hà Nội, tiếng 
Pháp 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

CTQG 2025 177 

162 

Phát huy giá trị văn hóa, sức 
mạnh con người Việt Nam 
trong công cuộc xây dựng và 
phát triển đất nước (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Duy Bắc - PGS.TS. 

Vũ Thị Phương 
Hậu (Đồng chủ 

biên) 

CTQG 2023 10 

163 

Phát huy giá trị văn hóa, sức 
mạnh con người Việt Nam 
trong công cuộc xây dựng và 
phát triển đất nước (Sách 
chuyên khảo) (Xuất bản lần 
thứ hai, có chỉnh sửa, bổ 
sung) 

 PGS.TS. Nguyễn 
Duy Bắc - PGS.TS. 

Vũ Thị Phương 
Hậu (Đồng chủ 

biên) 

CTQG 2024 354 

164 

Phát triển bền vững Đồng 
bằng sông Cửu Long theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng 

HỌC VIỆN 
CHÍNH TRỊ KHU 

VỰC 
IV,NGƯT.TS. 
Huỳnh Thanh 

Quang - ThS. Hồ 
Thị Cẩm Linh 

(Đồng chủ biên) 

CTQG 2022 30 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

165 
Phong cách làm việc Hồ Chí 
Minh 

Bảo tàng Hồ Chí 
Minh 

CTQG 2025 708 

166 
Phong cách sống Hồ Chí 
Minh 

Bảo tàng Hồ Chí 
Minh 

CTQG 2025 708 

167 
Phong cách tư duy Hồ Chí 
Minh 

Bảo tàng Hồ Chí 
Minh 

CTQG 2025 708 

168 
Phong cách ứng xử Hồ Chí 
Minh 

Bảo tàng Hồ Chí 
Minh 

CTQG 2019 354 

169 
Phong cách ứng xử Hồ Chí 
Minh 

Bảo tàng Hồ Chí 
Minh 

CTQG 2025 177 

170 

Phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực trong các cơ quan 
hành chính nhà nước cấp 
Trung ương thông qua công 
tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng 

TS. Trần Văn Tĩnh CTQG 2022 30 

171 
Phụ nữ Việt Nam có một 
thời như thế 

Nhiều tác giả CTQG 2024 708 

172 
Phương pháp và phong cách 
Hồ Chí Minh 

Giáo sư Đặng Xuân 
Kỳ (Chủ biên) 

CTQG 2023 177 

173 

Quan điểm vượt thời đại 
trong tư tưởng "Trị nước, an 
dân" của Lê Thánh Tông - 
Giá trị kế thừa cho công 
cuộc xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam hiện nay 

 TS. Trần Việt Hà - 
TS. Trịnh Văn 

Toàn (Đồng chủ 
biên) 

CTQG 2021 30 

174 

Quan hệ công chúng của 
Chính phủ trong bối cảnh cải 
cách hành chính nhà nước ở 
Việt Nam (Sách chuyên 
khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Hậu - TS. 
Nguyễn Quỳnh 
Nga (đồng chủ 

biên) 

CTQG 2022 177 

175 

Quản lý nhà nước về kinh tế 
đất theo cơ chế thị trường ở 
Việt Nam (Sách chuyên 
khảo) 

GS.TS. Hoàng Văn 
Cường (Chủ biên) 

CTQG 2023 354 

176 

Quản trị Đảng nghiêm minh 
toàn diện . Thành tựu và 
kinh nghiệm trong công tác 
tổ chức và xây dựng Đảng 
Cộng sản Trung Quốc từ sau 
đại hội XVIII 

Viện nghiên cứu 
xây dựng Đảng - 

Ban tổ chức Trung 
ương Đảng cộng 
sản Trung Quốc 

CTQG 2023 177 

177 

Quản trị Đảng nghiêm minh 
toàn diện. Thành tựu và kinh 
nghiệm trong công tác tổ 
chức và xây dựng Đảng 
Cộng sản Trung Quốc từ sau 
đại hội XVIII 

Viện nghiên cứu 
xây dựng Đảng - 

Ban tổ chức Trung 
ương Đảng cộng 
sản Trung Quốc 

CTQG 2022 177 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

178 

Quản trị quốc gia hiện đại, 
hiệu quả - Cơ sở lý luận và 
thực tiễn ở Việt Nam hiện 
nay 

PGS.TS. Nguyễn 
Bá Chiến - 

PGS.TS. Lê Hải 
Bình (Đồng chủ 

biên) 

CTQG 2024 10 

179 
Sổ tay nghiệp vụ công tác tố 
tụng hành chính dùng cho cơ 
quan hành chính nhà nước 

Nguyễn Hùng Anh 
(Chủ biên) - Cục 
Điều tra chống 

buôn lậu 

CTQG 2024 531 

180 
Sự hình thành về cơ bản tư 
tưởng Hồ Chí Minh 

Giáo sư Trần Văn 
Giàu 

CTQG 2023 354 

181 Sử ta so với sử Tàu 
Ứng Hòe Nguyễn 

Văn Tố 
CTQG 2025 354 

182 

Tài liệu bồi dưỡng lý luận 
chính trị dành cho đảng viên 
mới (Xuất bản lần thứ 23 có 
sửa chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

CTQG 2025 531 

183 

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp 
vụ công tác tuyên giáo ở cơ 
sở (Dành cho cấp ủy và cán 
bộ tuyên giáo ở cơ sở) ( 
Xuất bản lần thứ tư, có sửa 
chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

CTQG 2024 177 

184 
Tài liệu bồi dưỡng nhận thức 
về Đảng (Xuất bản lần thứ 
23 có sửa chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

CTQG 2025 531 

185 

Tài liệu chuyên đề bồi 
dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ dành cho cán bộ 
Đoàn Thanh niên ở cơ sở 
(Tái bản có sửa chữa, bổ 
sung) 

Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh 

CTQG 2024 177 

186 

Tài liệu chuyên đề bồi 
dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ dành cho cán bộ 
Hội cựu chiến binh ở cơ sở 
(tái bản có sửa chữa, bổ 
sung) 

 Trung ương Hội 
Cựu chiến binh 

Việt Nam 
CTQG 2023 178 

187 

Tài liệu chuyên đề bồi 
dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ dành cho cán bộ 
Hội nông dân ở cơ sở (Tái 
bản có sửa chữa, bổ sung) 

Trung ương Hội 
Nông dân Việt 

Nam 
CTQG 2023 177 

188 

Tài liệu chuyên đề bồi 
dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ dành cho cán bộ 
Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở 

Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam 
CTQG 2023 177 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

(Tái bản có sửa chữa, bổ 
sung) 

189 

Tài liệu Nhận thức và triển 
khai công tác xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng, 
đạo đức trong giai đoạn hiện 
nay 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

CTQG 2024 177 

190 

Tài liệu tham khảo bồi 
dưỡng, cập nhật kiến thức 
cho cán bộ, đảng viên ở cơ 
sở (Xuất bản lần thứ tư, có 
sửa chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

CTQG 2024 177 

191 Tại sao là Hồ Chí Minh 

Song Phil - Kyung; 
Người dịch: Bùi 

Đình Thắng; Người 
hiệu đính: Đoàn 

Thị Minh Phương 

CTQG 2023 708 

192 Tám vị Vua triều Lý Vũ Ngọc Khánh CTQG 2025 708 

193 

Tăng cường mối quan hệ 
giữa Đảng, Nhà nước và 
nhân dân theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh (Xuất bản lần thứ 
hai) 

TS. Yên Ngọc 
Trung 

CTQG 2022 354 

194 
Tham nhũng: Mưu mô và 
trừng phạt 

Nhà báo Hà Hồng 
Hà 

CTQG 2024 531 

195 
Thế giới còn đổi thay, nhưng 
tư tưởng Hồ Chí Minh còn 
sống mãi 

Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp 

CTQG 2023 177 

196 
Thơ chúc tết - mừng xuân 
của Bác Hồ và lời bình 

Lê Xuân Đức CTQG 2020 30 

197 
Thời niên thiếu của Bác Hồ 
(Xuất bản lần thứ hai) 

Nhiều tác giả CTQG 2025 980 

198 
Thư ký Bác Hồ kể chuyện 
(Xuất bản lần thứ tư, có 
chỉnh sửa) 

Vũ Kỳ CTQG 2025 708 

199 
Thường thức lý luận chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về văn hoá 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2022 177 

200 
Thường thức về các tổ chức 
trong hệ thống chính trị 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2022 

                
177  
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

201 

Thường thức về chủ nghĩa 
xã hội khoa học. Quyển 1: 
Quan điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lênin về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2022 

                
177  

202 

Thường thức về kinh tế 
chính trị Mác – Lênin 
(Quyển 2: Về sở hữu và 
thành phần kinh tế) 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2023 

                
177  

203 

Thường thức về lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Quyển 1: Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2022 

                
177  

204 

Thường thức về nhà nước và 
pháp luật - Quyển 1: Chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về nhà nước 
và pháp luật 

Hội đồng Chỉ đạo 
sách xã, phường, 

thị trấn 
CTQG 2023 177 

205 

Thường thức về triết học 
Mác - Lênin. Quyển 1: Thế 
giới quan triết học duy vật 
biện chứng 

 Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2022 

                
177  

206 
Thường thức về triết học 
Mác - Lênin. Quyển 2: Phép 
biện chứng duy vật 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2022 

                
150  

207 
Thường thức về tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2022 177 

208 

Thường thức về xây dựng 
Đảng. Chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh về xây dựng Đảng 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2022 177 

209 Trái tim quả đất Sơn Tùng CTQG 2023 708 

210 
Triết lý chính trị Hồ Chí 
Minh (Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Lại Quốc 
Khánh 

CTQG 2024 177 

211 

Truyện kể về Bác Hồ - 
Những chặng đường trường 
kỳ kháng chiến (Xuất bản 
lần  thứ ba) 

Vũ Kỳ kể; Huyền 
Tím và Tử Nên ghi 

CTQG 2025 177 

212 Truyện về Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên CTQG 2023 354 

213 Từ điển Hồ Chí Minh học 
GS.TS Tạ Ngọc 

Tấn 
CTQG 2017 70 

214 
Tự Đức (Lời trần tình của 
Hoàng đế Việt Nam) 

Vũ Ngọc Khánh CTQG 2024 
                

708  

215 
Từ làng sen đến Bến Nhà 
rồng (Ký) 

Trình Quang Phú CTQG 2023 177 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

216 

Tư tưởng chính trị của 
C.Mác, Ph.Ăng ghen, 
V.I.Lênin và Hồ Chí Minh 
(Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Lê Minh 
Quân 

CTQG   531 

217 
Tư tưởng chính trị Hồ Chí 
Minh (Sách chuyên khảo) 

PGS. TS Nguyễn 
Thế Nghĩa (chủ 

biên) 
CTQG 2018 708 

218 
Tư tưởng Hồ Chí Minh và 
con đường cách mạng Việt 
Nam 

Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp (Chủ 

biên) 
CTQG 2016 354 

219 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
cán bộ và công tác cán bộ 
Công an nhân dân 

Thượng tướng, 
GS.TS Tô Lâm 

CTQG 2017 100 

220 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
cán bộ, công tác cán bộ và 
sự kế thừa, vận dụng vào 
thực tiễn cách mạng Việt 
Nam (Xuất bản lần thứ hai) 

Tạp chí Tổ chức 
nhà nước, Bộ Nội 

vụ 
CTQG 2022 100 

221 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
chính quyền địa phương và 
vận dụng xây dựng, hoàn 
thiện, chính quyền địa 
phương ở Việt Nam hiện 
nay 

PGS.TS. Phạm 
Minh Tuấn, TS. 

Trương Cộng Hòa, 
TS. Quách Thị 
Minh Phượng 

(Đồng chủ biên) 

CTQG 2025 531 

222 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
công an nhân dân 

Thượng tướng, 
GS.TS. Tô Lâm 

(Chủ biên) 
CTQG 2016 20 

223 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
kiểm soát quyền lực nhà 
nước và sự vận dụng trong 
tình hình hiện nay (Sách 
chuyên khảo) 

Trịnh Quốc Việt CTQG 2024 531 

224 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
lập hiến: Nội dung và giá trị 
(Xuất bản lần thứ hai) 

TS. Lê Thị Hằng CTQG 2023 531 

225 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
phát huy sức mạnh nhân dân 
trong xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc 

Thượng tướng Bùi 
Văn Nam 

CTQG 2018 30 

226 
Tư tưởng Hồ Chi Minh về 
quyền con người 

TS. Lại Thị Thanh 
Bình 

CTQG 2023 531 

227 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
vai trò của nhân dân trong 
sự nghiệp giữ gìn trật tự, an 
ninh 

Thượng tướng, 
GS.TS Tô Lâm 

CTQG 2016 177 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

228 

Vận dụng những giá trị bền 
vững của tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Lê Trung Kiên 
(Chủ biên) 

CTQG 2024 20 

229 Văn hóa Hồ Chí Minh 
Nguyễn Hữu Đảng 
- Lê Ngọc Y - Trần 

Thị Hồng Thúy 
CTQG 2025 531 

230 
Văn hóa làng và nhân cách 
người Việt 

Nguyễn Đắc Trung CTQG 2017 
                    

5  

231 

Văn hóa và triết lý phát triển 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
(Xuất bản lần thứ ba, có sửa 
chữa, bổ sung) 

GS. Đinh Xuân 
Lâm, PGS.TS. Bùi 

Đình Phong 
CTQG 2022 177 

232 

Về đại thắng mùa xuân năm 
1975 qua tài liệu của chính 
quyền Sài Gòn (sách tham 
khảo) (xuất bản lần thứ ba, 
có sửa chữa, bổ sung) 

Bộ Nội Vụ 
 Cục Văn Thư và 

Lưu Trữ Nhà Nước 
- Trung tâm Lưu 
Trữ Quốc gia II 

CTQG 2025 
                

400  

233 
Về tác phẩm "Nâng cao đạo 
đức cách mạng, quét sạch 
chủ nghĩa cá nhân" 

Hồ Chí Minh CTQG 2020 531 

234 
Về văn hóa (Xuất bản lần 
thứ hai) 

Hồ Chí Minh CTQG 2022 177 

235 
Vừa đi đường vừa kể chuyện 
(Xuất bản lần thứ 11) 

T. Lan CTQG 2024 165 

236 
Xây dựng con người Việt 
Nam theo Di chúc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 

PGS.TS. Hoàng 
Anh 

CTQG 2022 50 

237 
Xây dựng Đảng về đạo đức 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ban tổ chức TW CTQG 2023 177 

238 
38 Bức Thư Rockerfeller 
Gửi Cho Con Trai 

Thanh Hương Văn Học 2024 
                

336  

239 
Bí Mật Hành Vi - Giải Mã 
Và Đọc Vị Bất Kỳ Ai 

Nguyễn Anh Dũng Văn Học 2024 
                

200  

240 
Biến Mọi Thứ Thành Tiền ( 
Quyển 1 ) 

Nguyễn Anh Dũng Thế Giới 2024 
                

168  

241 
Biến Mọi Thứ Thành Tiền ( 
Quyển 2 ) 

Nguyễn Anh Dũng Thế Giới 2024 
                

168  

242 Câu Đố Cho Bé Trang Nguyễn Văn Học 2024 
                

336  

243 
Chiến Thắng Thất Bại Là 
Đích Đến Của Thành Công 

Chung Ju-yung Văn Học 2024 
                

168  
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lượng 

244 Chinh Phục Chính Mình 
Giáo sư-Tiến sĩ 
Nguyễn Quang 

Vịnh 
Thế Giới 2024 

                
336  

245 Cổ Tích Cho Bé Trang Nguyễn Văn Học 2024 
                

336  

246 
Cứ Mơ Đi Vì Cuộc Đời Cho 
Phép 

Mr. Ngộ Thế Giới 2024 
                

168  

247 Dám Làm Giàu Nguyễn Anh Dũng Văn Học 2024 
                

400  

248 
Dám Quả Quyết Dám Tâm 
Huyết 

Tuệ Tâm Văn Học 2024 
                

168  

249 Đánh Bại Nỗi Lo Dale Carnegie Văn Học 2024 
                

168  

250 Để Thế Giới Biết Bạn Là Ai Napoleon Hill Văn Học 2024 
                

168  

251 Diễn Biến Tâm Lý Hành Vi Khánh Phương Văn Học 2024 
                

336  

252 Định Luật Murphy Jenny Vương Văn Học 2025 
                

168  

253 Đồi Gió Hú Emily Bronte Văn Học 2024 
                

168  

254 
Donald Trump - Không Bao 
Giờ Bỏ Cuộc 

Jenny Vương Văn Học 2024 
                

168  

255 Đồng Dao Cho Bé Trang Nguyễn Văn Học 2024 
                

336  

256 Đừng Bao Giờ Lùi Bước Dale Carnegie Văn Học 2024 
                

168  

257 Đừng Bao Giờ Trì Hoãn Henry Ford Văn Học 2024 
                

168  

258 Đừng Phí Hoài Tuổi Trẻ Nguyễn Anh Dũng Văn Học 2024 
                

168  

259 
Hành Trình Về Phương 
Đông 

Baird T. Spalding Văn Học 2024 
                

168  

260 
Hãy Cứ Khát Khao Hãy Cứ 
Dại Khờ 

Steve Jobs Văn Học 2024 
                

168  

261 
Hiền Tài Thay Đổi Quốc 
Gia 

Ths Nguyễn Thị 
Hoài Dung - Tuệ 

Minh 
Văn Học 2024 

                
168  

262 Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngô Gia Văn Phái Văn Học 2024 
                

168  

263 
Khéo Ăn Nói Được Thiên 
Hạ 

Mỹ Thuận Văn Học 2024 
                

168  

264 Không Gia Đình Hector Malot Văn Học 2024 
                

168  

265 Khuyến Học Fukuzawa Yukichi Văn Học 2024 
                

168  

266 Làm Chủ Số Phận Nguyễn Anh Dũng Văn Học 2024 
                

168  
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267 Lén Nhặt Chuyện Đời Mộc Trầm Văn Học 2024 
                

168  

268 Nanh Trắng Jack London Văn Học 2024 
                

168  

269 
Nào cùng ghé thăm Bến Nhà 
Rồng 

Bùi Sao - Vintage 
Lover KP 

Văn Học 2024 
                

336  

270 
Nào cùng ghé thăm Chợ Bến 
Thành 

Bùi Sao - Vintage 
Lover KP 

Văn Học 2024 
                

672  

271 
Nào cùng ghé thăm Chùa 
Một Cột 

Bùi Sao - Vintage 
Lover KP 

Văn Học 2024 
                

336  

272 
Nào cùng ghé thăm Địa Đạo 
Củ Chi 

Bùi Sao - Vintage 
Lover KP 

Văn Học 2024 
                

336  

273 
Nào cùng ghé thăm Dinh 
Thống Nhất 

Bùi Sao - Vintage 
Lover KP 

Văn Học 2024 
                

336  

274 
Nào cùng ghé thăm Hồ 
Hoàn Kiếm 

Bùi Sao - Vintage 
Lover KP 

Văn Học 2024 
                

336  

275 
Nào cùng ghé thăm Lăng 
Chủ  Tịch Hồ  Chí Minh 

Bùi Sao - Vintage 
Lover KP 

Văn Học 2024 
                

336  

276 
Nào cùng ghé thăm Thành 
Thăng Long 

Bùi Sao - Vintage 
Lover KP 

Văn Học 2024 
                

336  

277 
Nào cùng ghé thăm Văn 
Miếu Quốc Tử Giám 

Bùi Sao - Vintage 
Lover KP 

Văn Học 2024 
                

336  

278 
Ngay Bây Giờ Không Đợi 
Chờ 

Tuệ Tâm Văn Học 2024 
                

168  

279 Ngụ Ngôn Cho Bé Trang Nguyễn Văn Học 2024 
                

336  

280 
Người Giàu Có Nhất Thành 
Babylon 

George Samuel 
Clason 

Văn Học 2024 
                

168  

281 Nhân Sinh Cảm Ngộ Đàm Tịch Tâm Văn Học 2024 
                

200  

282 
Những Lá Thư Du Hành 
Thời Gian 

Bưu điện giấc mơ Văn Học 2024 
                

336  

283 Những Tấm Lòng Cao Cả 
Edmondo De 

Amicis 
Văn Học 2024 

                
168  

284 
Những Tâm Thư Gửi Chính 
Mình 

Bưu điện giấc mơ Văn Học 2024 
                

168  

285 Ông Già Và Biển Cả Ernest Hemingway Văn Học 2024 
                

168  

286 
Quẳng Gánh Lo Đi Vui 
Sống 

Dale Carnegie Văn Học 2024 
                

168  

287 
Sherlock Holmes - Tập 1 : 
Chiếc Nhẫn Tình Cờ 

Sir Arthur Conan 
Doyle 

Văn Học 2024 
                

336  

288 
Sherlock Holmes - Tập 10: 
Bài Toán Cầu Thor 

Sir Arthur Conan 
Doyle 

Văn Học 2024 
                

336  

289 
Sherlock Holmes - Tập 2: 
Một Vụ Mất Tích Kỳ Lạ 

Sir Arthur Conan 
Doyle 

Văn Học 2024 
                

336  
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290 
Sherlock Holmes - Tập 3: 
Ngọc Lửa Bạc 

Sir Arthur Conan 
Doyle 

Văn Học 2024 
                

336  

291 
Sherlock Holmes - Tập 4: 
Kẻ Dị Dạng 

Sir Arthur Conan 
Doyle 

Văn Học 2024 
                

336  

292 
Sherlock Holmes - Tập 5: 
Công Việc Sau Cùng 

Sir Arthur Conan 
Doyle 

Văn Học 2024 
                

336  

293 
Sherlock Holmes - Tập 6: 
Vết Máu Thứ Hai 

Sir Arthur Conan 
Doyle 

Văn Học 2024 
                

336  

294 
Sherlock Holmes - Tập 7: 
Con Chó Của Dòng Họ 
Baskerville 

Sir Arthur Conan 
Doyle 

Văn Học 2024 
                

336  

295 
Sherlock Holmes - Tập 8: 
Tục Lệ Của Dòng Họ 
Musgrave 

Sir Arthur Conan 
Doyle 

Văn Học 2024 
                

336  

296 
Sherlock Holmes - Tập 9: 
Thung Lũng Khủng Khiếp 

Sir Arthur Conan 
Doyle 

Văn Học 2024 
                

336  

297 
Sống Là Chính Mình Giữa 
Đời Muôn Hình 

SBOOKS Văn Học 2024 
                

168  

298 
Sống Những Ngày Không 
Hối Tiếc 

Lily Vui Vẻ Văn Học 2024 
                

200  

299 
Sự Đau Khổ Của Tình Yêu 
Và Sự Sống 

Authur 
Schopenhauer 

Văn Học 2024 
                

168  

300 Sức Mạnh Của Câu Hỏi Nguyễn Anh Dũng Thế Giới 2024 
                

168  

301 Sức Mạnh Của Niềm Tin Claude M. Bristol Văn Học 2024 
                

168  

302 Sức Mạnh Của Sự Dịu Dàng Nhật Hạ Văn Học 2024 
                

168  

303 Sức Mạnh Của Sự Kiên Trì Nguyễn Anh Dũng Văn Học 2024 
                

168  

304 Sức Mạnh Của Sự Kỷ Luật Nguyễn Anh Dũng Văn Học 2024 
                

168  

305 
Tâm Của Ta Ở Đâu Hạnh 
Phúc Của Ta Ở Đó 

SBOOKS Văn Học 2024 
                

168  

306 Thánh Kinh Doanh 
Matsushita 
Konosuke 

Văn Học 2024 
                

168  

307 
Thao Túng Tâm Lý Đám 
Đông 

Dale Carnegie Văn Học 2024 
                

168  

308 
Thư viện hình ảnh - Các loài 
hoa 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

309 Thư viện hình ảnh - Chữ cái Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

310 
Thư viện hình ảnh - Cơ thể 
người 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

311 
Thư viện hình ảnh - Động 
vật dưới nước 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  
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312 
Thư viện hình ảnh - Động 
vật trên cạn 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

313 
Thư viện hình ảnh - Hình 
dạng 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

314 Thư viên hình ảnh - số đếm Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

315 Thư viện hình ảnh - Trái cây Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

316 
Thư viện hình ảnh - Vật 
dụng 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

317 Tiêu Sơn Tráng Sĩ Khái Hưng Văn Học 2024 
                

168  

318 
Tô màu thông minh: các loài 
hoa 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

319 
Tô màu thông minh: Động 
vật dưới nước 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

320 
Tô màu thông minh: Động 
vật hoang dã 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

321 
Tô màu thông minh: Động 
vật nuôi 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

322 
Tô màu thông minh: Động 
vật quanh em 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

323 
Tô màu thông minh: Hình 
dạng màu sắc 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

324 
Tô màu thông minh: Phương 
tiện giao thông 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

325 
Tô màu thông minh: rau - củ 
- quả 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

326 
Tô màu thông minh: Thế 
giới loài chim 

Hoàng Thùy Văn Học 2024 
                

336  

327 Tự Do Đích Thực 
Authur 

Schopenhauer 
Văn Học 2024 

                
168  

328 Túp Lều Bác Tom 
Harriet Beecher 

Stowe 
Văn Học 2024 

                
168  

329 Vĩ Nhân Thay Đổi Thế Giới 
Ths Nguyễn Thị 
Hoài Dung - Tuệ 

Minh 
Văn Học 2025 

                
168  

330 
Yêu Thương Cho Đi Là Yêu 
Thương Còn Mãi 

SBOOKS Văn Học 2024 
                

168  

331 
You Can - Không Gì Là 
Không Thể 

Khánh Phương Văn Học 2024 
                

168  

332 21 năm nối lại đôi bờ  
Nguyễn Long Trảo 

(Sưu tầm và ghi 
chép) 

Tổng hợp 2019 
                

200  

333 
Bác Hồ với miền Nam, miền 
Nam với Bác Hồ 

Nhiều tác giả 
  

Tổng hợp 2015 
                

180  



139 
 

 

STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
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334 
Bảo vệ chủ quyền và quản lý 
khai thác biển đảo Việt Nam 

TS. Phạm Ngọc 
Trâm 

Tổng hợp 2016 
                  

40  

335 Bé yêu Tổ quốc Cao Mai Trang Tổng hợp 2025 
                

200  

336 
Biển đảo Việt nam- lịch sử , 
chủ quyền, kinh tế và văn 
hóa ( bìa mềm) (VHVN) 

Nhiều tác giả Tổng hợp 2016 
                

200  

337 

Cách Mạng Tháng Tám 
1945 thắng lợi vĩ đại đầu 
tiên của dân tộc Việt Nam 
trong thế kỷ XX (Tái bản) 

GS.TS.NGND 
Trịnh Nhu - 

PGS.TS.Trần 
Trọng Thơ 

Tổng hợp 2025 
                

150  

338 
Chân dung anh hùng Lý Tự 
Trọng qua những tư liệu lịch 
sử 

Dương Trọng Phúc Tổng hợp 2024 
                

200  

339 
Chiếm tàu địch vượt Côn 
Đảo 

Nguyễn Hồng Mai Tổng hợp 2019 
                

200  

340 
Chuủ quyền biển đảo Việt 
Nam trong lịch sử (VHVN) 

Đỗ Ban Tổng hợp 2017 
                

200  

341 Chuyện năm 1968 Trầm Hương Tổng hợp 2018 
                

200  

342 

Công tác chính trị, tư tưởng 
và đời sống văn hóa xã hội 
trong chiến khu cách mạng ở 
Nam bộ (1945 - 1954) 

Nguyễn Đình 
Thống - Hồ Sơn 

Điệp (CB) 
Tổng hợp 2021 

                
150  

343 
Cùng kiến tạo không gian 
văn hóa 

Phạm Phương Thảo Tổng hợp 2020 
                

200  

344 
Cuộc chiến tranh công nghệ 
cao ở Hàng rào điện tử 
Mcnamara (1966-1972) 

PGS. TS. Hoàng 
Chí Hiếu 

Tổng hợp 2022 
                

200  

345 Đất Việt trời Nam liệt truyện  Trần Bảo Định Tổng hợp 2024 
                

180  

346 
Di sản Sài Gòn Thành phố 
Hồ Chí Minh (Tái bản, Bìa 
cứng, sách màu) 

Tạp chí xưa và nay Tổng hợp 2025 
                

180  

347 
Đô Thị Sài Gòn - Thành phố 
Hồ Chí Minh - Khảo cổ học 
và bảo tồn di sản (TB2019) 

Hội Khoa học Lịch 
sử TPHCM - 

Nguyễn Thị Hậu 
Tổng hợp 2019 

                
180  

348 
Đô thị Sài Gòn Chợ Lớn 
trước năm 1945 (qua tài liệu 
lưu trữ) 

Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia II 

Tổng hợp 2023 
                

200  

349 Đôi bờ giới tuyến-TB 2024 
PGS.TS. Hoàng 

Chí Hiếu 
Tổng hợp 2024 

                
200  
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350 

Dưới lá cờ vẻ vang của 
Đảng vì độc lập, tự do, vì 
chủ nghĩa xã hội tiến lên 
giành những thắng lợi mới 
(tái bản) 

Lê Duẩn Tổng hợp 2025 
                

200  

351 
Đường Hồ Chí Minh trong 
tâm  

Nguyễn Minh Hải Tổng hợp 2023 
                

200  

352 
Gia Định Sài Gòn Thành 
phố Hồ Chí Minh - Dặm dài 
lịch sử (1968-2020) - Tập 2 

 Nguyễn Đình Tư Tổng hợp 2023 
                

150  

353 
Gia Định Sài Gòn Thành 
phố Hồ Chí Minh - Dặm dài 
lịch sử 1698 - 2020 Tập 1 

Nguyễn Đình Tư Tổng hợp 2023 
                  

90  

354 
Gia đình tình báo có bốn bà 
mẹ Việt Nam anh hùng 

Mã Thiện Đồng Tổng hợp 2019 
                

200  

355 
Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi 
đầu 

Trần Hữu Quang Tổng hợp 2023 
                

180  

356 
Hệ giá trị Việt Nam từ 
truyền thống đến hiện đại  

GS. TSKH. Trần 
Ngọc Thêm 

Tổng hợp 2024 
                

200  

357 
Hồ Chí Minh Đổi mới hội 
nhập phát triển 

PGS. TS. Bùi Đình 
Phong 

Tổng hợp 2023 
                

180  

358 
Khảo cổ học Đồng bằng 
sông Mê Kông, Tập II: Văn 
minh vật chất Óc Eo 

Louis Malleret Tổng hợp 2024 
                

180  

359 
Kiến trúc  đô thị  và cảnh 
quan  Sài Gòn - Chợ Lớn 
xưa và nay 

Nguyễn Đức Hiệp, 
Tim Doling, Võ 

Chi Mai 
Tổng hợp 2024 

                
180  

360 
Kính chào thế hệ thứ tư - Võ 
Văn Kiệt 

Võ Văn Kiệt Tổng hợp 2022 
                

200  

361 
Mười ngày rung chuyển thế 
giới 

John Reed - Dịch 
giả: Đặng Thế Bình 
và Trương Đắc Vỵ 

Tổng hợp 2017 
                

220  

362 
Nam Kỳ qua Tân Văn tuần 
báo (1934 - 1936) 

 Võ Hà Tổng hợp 2024 
                

180  

363 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh - Nhà báo 

Trần Đình Việt - 
Nghiên cứu, sưu 
tầm và biên soạn 

Tổng hợp 2025 
                

200  

364 
Như mặt trời chói lọi chiếu 
sáng khắp năm châu 

Phan Duy Việt - 
Phan Khả Minh 

Tổng hợp 2018 
                

200  

365 Niềm tin thắp sáng Mã Thiện Đồng Tổng hợp 2023 
                

200  
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366 
Pham Xuân Ẩn Tên người 
như cuộc đời 

 Nguyễn Thị Ngọc 
Hải 

Tổng hợp 2024 
                

200  

367 Phong vị Nam Hà Vĩnh Thông Tổng hợp 2024 
                

180  

368 

Quá trình phi thực dân hóa 
và con đường đi lên xã hội 
hiện đại của các dân tộc Á, 
Phi và Mỹ Latinh thế kỷ XX 
- đầu thế kỷ XXI 

GS. TS. NGND. 
Đỗ Thanh Bình 

Tổng hợp 2024 
                

100  

369 
Quân dân Nam kỳ kháng 
Pháp trên mặt trận quân sự 
và văn chương (1859-1885) 

Nguyễn Duy Oanh Tổng hợp 2018 
                

200  

370 
Sài Gòn – Chợ Lớn qua 
những tư liệu quý trước 
1945 

Nguyễn Đức Hiệp Tổng hợp 2017 
                

180  

371 
Sài Gòn - Chợ Lớn, Thể 
thao và báo chí trước 1945 

Nguyễn Đức Hiệp 
  

Tổng hợp 2016 
                

180  

372 
Sài Gòn – Gia Định – Ký ức 
lịch sử văn hóa 

Huỳnh Ngọc Trảng Tổng hợp 2019 
                

180  

373 
Sài Gòn Chợ Lớn đời sống 
xã hội và chính trị qua tư 
liệu báo chí (1925-1945) 

Nguyễn Đức Hiệp Tổng hợp 2019 
                

180  

374 
SÀI GÒN THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH Thành phố 
của tôi  

Nhiều tác giả Tổng hợp 2025 
                

180  

375 
Sài Gòn Thành phố Hồ Chí 
Minh-Đổi thay qua những 
khung hình (1975 - 2025) 

Tam Thái Tổng hợp 2025 
                

180  

376 

Sự phát triển của tư tưởng ở 
Việt Nam từ Thế kỷ XIX 
đến Cách mạng Tháng Tám 
- Tập 1 

Trần Văn Giàu Tổng hợp 2020 
                

200  

377 

Sự phát triển của tư tưởng ở 
Việt Nam từ Thế kỷ XIX 
đến Cách mạng Tháng Tám 
- Tập 2 

Trần Văn Giàu Tổng hợp 2020 
                

200  

378 

Sự phát triển của tư tưởng ở 
Việt Nam từ Thế kỷ XIX 
đến Cách mạng Tháng Tám 
- Tập 3 

Trần Văn Giàu Tổng hợp 2020 
                

200  

379 
Sức sống của không gian 
văn hóa Hồ Chí Minh 

Phạm Phương Thảo Tổng hợp 2024 
                

200  

380 
Tập Bản Đồ Hàng Hải 1841 
Ở Thư Viện Đại Học YaLe 
(VHVN) 

Phạm Hoàng Quân Tổng hợp 2016 
                

200  
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381 

Tên xưa gọi nhớ - Nguồn 
gốc, ý nghĩa tên gọi 168 xã, 
phường, đặc khu tại TP Hồ 
Chí Minh 

Lê Đức Quy - 
Huỳnh Ái Thy 

Tổng hợp 2025 
                

200  

382 
Thể chế công ở Việt Nam-
Thế kỷ XVIII  

Đặng Phương Nghi Tổng hợp 2025 
                

200  

383 Tình báo kể chuyện Nguyễn Văn Tàu Tổng hợp 2025 
                

150  

384 

TRẠI GIAM TÙ BINH 
PHÚ QUỐC - NHỮNG 
TRANG SỬ ĐẪM MÁU 
(1967 - 1973) 

Trần Văn Kiêm Tổng hợp 2013 
                

200  

385 
Trại giam tù binh Phú Quốc 
thời kỳ chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ xâm lược 

Ban liên lạc tù binh 
Việt Nam 

Tổng hợp 2018 
                

200  

386 Tranh dân gian Nam Bộ Huỳnh Thanh Bình Tổng hợp 2024 
                

180  

387 

Từ cách mạng tháng tám đến 
toàn quốc kháng chiến tư 
liệu và suy nghĩ - Bộ 2 tập 
(VHVN) 

Cao Tự Thanh Tổng hợp 2015 
                

180  

388 
Võ Thị Sáu - Con người và 
huyền thoại 

Nguyễn Đình 
Thống 

Tổng hợp 2025 
                

200  

389 
Vua chúa Việt và những 
điều chưa biết 

 Lê Tiên Long Tổng hợp 2024 
                

150  

390 Vượt Côn Đảo Phùng Quán Tổng hợp 2025 
                

200  

391 
Xứ ủy Nam bộ và Trung 
ương cục miền Nam (1945-
1954) 

Đoàn Thị Hương Tổng hợp 2019 
                  

70  

392 
Ấn tượng Sài Gòn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Nhiều tác giả Trẻ 2016 
                  

40  

393 Biệt động Sài Gòn Nguyễn Đức Hùng Trẻ 2025 
                

177  

394 
Bốn năm sau và những trang 
viết về Điện Biên 

Nguyễn Huy 
Tưởng 

Trẻ 2024 100 

395 
Bút ký lính tăng - Hành trình 
đến Dinh Độc Lập 

Nguyễn Khắc 
Nguyệt 

Trẻ 2025 
                

177  

396 Chất ngọc Võ Văn Kiệt 
Nguyễn Chiến 

Thắng 
Trẻ 2025 177 

397 
Chúng ta đòi hòa bình (Hồi 
ức) 

Ban liên lạc Phong 
trào Thanh niên, 

Sinh viên, Học sinh 
Sài Gòn - Gia Định 

trước năm 1975 

Trẻ 2022 100 
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398 
Chuyện nhỏ Sài Gòn bao 
nhớ 

Đàm Hà Phú Trẻ 2025 177 

399 
Danh nhân quân sự Việt 
Nam 

LÊ MINH QUỐC Trẻ 2020 100 

400 
Dấu chân những người yêu 
nước 

Nguyễn Văn 
Khoan 

Trẻ 2025 100 

401 
Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh qua các kỳ Đại 
hội 

Trần Văn Phương Trẻ 2022 177 

402 
Đọc Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản (2 cuốn) 

Vũ Tình Trẻ 2020 100 

403 

Gia Định phong cảnh vịnh 
(Cổ Gia Định phong cảnh 
vinh, Gia định thất thủ vịnh, 
Kim Gia Định phong cảnh 
vịnh) 

Trương Vĩnh Ký 
ghi chép, Nguyễn 

Đình Đầu giới 
thiệu 

Trẻ 2023 177 

404 
Gương mặt những người 
cùng thế hệ 

Vũ Đình Hòe Trẻ 2020 177 

405 
Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 
01: Từ khởi thủy đến thế kỷ 
X 

Nhóm Nhân Văn 
Trẻ 

Trẻ 2024 150 

406 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 
02: Nước Việt Nam dưới đời 
Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, 
Trần, Hồ 

Nhóm Nhân Văn 
Trẻ 

Trẻ 2024 150 

407 
Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 
03: Từ khởi nghĩa Lam Sơn 
đến nửa đầu thế kỷ XIX 

Nhóm Nhân Văn 
Trẻ 

Trẻ 2024 150 

408 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 
04: Cuộc kháng chiến chống 
Pháp lần thứ nhất (1858 - 
Cuối thế kỉ XIX ) 

Nhóm Nhân Văn 
Trẻ 

Trẻ 2024 150 

409 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 
05: Đầu thế kỷ XX đến ngày 
thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (1930) 

Nhóm Nhân Văn 
Trẻ 

Trẻ 2024 150 

410 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 
06: Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh 
đến Cách Mạng Tháng 8 
(1930 - 1945) 

Nhóm Nhân Văn 
Trẻ 

Trẻ 2024 150 

411 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 
07: Cuộc kháng chiến chống 
Pháp lần thứ hai (1945 - 
1954) 

Nhóm Nhân Văn 
Trẻ 

Trẻ 2024 150 

412 
Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 
08: Cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước (1954 - 1965) 

Nhóm Nhân Văn 
Trẻ 

Trẻ 2024 150 
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413 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 
09: Từ Xuân Mậu Thân 
(1968) đến Chiến dịch Hồ 
Chí Minh (1965 - 1975) 

Nhóm Nhân Văn 
Trẻ 

Trẻ 2024 150 

414 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 
10: Việt Nam - Hành trình 
xây dựng và phát triển (từ 
1975 đến nay) 

Nhóm Nhân Văn 
Trẻ 

Trẻ 2024 150 

415 
Hồi ức Đỗ Duy Liên Cuộc 
đời của mẹ 

Nhiều tác giả Trẻ 2023 227 

416 
Hồi ức Sài Gòn thời chiến 
tranh 

LS Triệu Quốc 
Mạnh 

Trẻ 2024 
                

120  

417 
Hỏi và đáp về địa lý Sài Gòn 
- Gia Định 

Nguyễn Đình Đầu Trẻ 2025 177 

418 
Kể chuyện biển đảo. Một 
chuyến du hành ra Trường 
Sa và Nhà giàn DK1 

LÊ VĂN 
CHƯƠNG 

Trẻ 2025 100 

419 
Kể chuyện biển đảo: Kể về 
hải đảo của chúng ta 

Vũ Phi Hoàng Trẻ 2023 177 

420 Kể chuyện Hoàng Sa 
LÊ VĂN 

CHƯƠNG 
Trẻ 2023 177 

421 Khúc hát những dòng sông 
NGUYỄN THẾ 

QUANG 
Trẻ 2020 177 

422 
Ký ức lịch sử về Sài Gòn và 
các vùng phụ cận 

Nguyễn Đình Đầu Trẻ 2025 
                

177  

423 
Lịch sử Việt Nam bằng 
tranh trọn bộ (hộp 53 cuốn) 

Nhiều tác giả Trẻ 2025 100 

424 
Lược sử Sài Gòn từ thế kỷ 
XVII đến khi Pháp xâm 
chiếm (1859) 

Nguyễn Đình Đầu Trẻ 2023 
                  

80  

425 
Mậu Thân 1968 - Một thiên 
hùng ca 

Câu lạc bộ truyền 
thống Thành Đoàn 

Trẻ 2023 177 

426 
Một thời hoa lửa - Câu 
chuyện về một thế hệ đã làm 
nên huyền thoại 

Nhiều tác giả Trẻ 2025 177 

427 
Ngày trở về: Mẹ ơi, con là 
người Việt Nam! 

Nhiều tác giả Trẻ 2020 177 

428 
Nguyễn Văn Linh - Hành 
trình cùng lịch sử 

Nhiều tác giả Trẻ 2024 177 

429 Nhật ký phi công tiêm kích Nguyễn Đức Soát Trẻ 2024 177 

430 
Như cây phong ba trên đảo 
Hoàng Sa 01: Trên quê 
hương Hải đội Hoàng Sa 

Lê Văn Chương Trẻ 2022 177 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

431 
Như cây phong ba trên đảo 
Hoàng Sa 02: Những ngư 
dân Hoàng Sa kiên cường 

Lê Văn Chương Trẻ 2022 177 

432 
Như cây phong ba trên đảo 
Hoàng Sa 03: Đừng bỏ chạy 
khi thấy tàu hải giám 

Lê Văn Chương Trẻ 2022 177 

433 Những bức di thư Thành cổ 
Lê Bá Dương biên 

soạn 
Trẻ 2025 177 

434 Những điệp viên may mắn Nguyễn Văn Tàu Trẻ 2025 177 

435 
Những mảnh ký ức 1979-
1989 - Chuyện kể từ biên 
giới phía Bắc 

Hà Hương, Đào 
Thanh Huyền, 

Phạm Hoài Thanh 
Trẻ 2025 177 

436 
Quân đội Tây Sơn: Lịch sử 
bằng hình ảnh (Bìa cứng) 

Đào Nguyên 
Khánh 

Trẻ 2023 177 

437 Quyết liệt sống 
Nhiều tác giả, 
Minh Hiền, 
Nguyễn Hồ 

Trẻ 2024 177 

438 Sài Gòn - Đi qua ký ức Lê Văn Nghĩa Trẻ 2025 
                

177  

439 Sài Gòn - Paris Viễn Đông 
Nguyễn Quang 

Diệu và Thanh Thư 
dịch và định bản 

Trẻ 2025 80 

440 
Sài Gòn chuyện xưa mà 
chưa cũ 

Lê Văn Nghĩa Trẻ 2025 177 

441 
Sài Gòn khâu lại mảnh thời 
gian 

Lê Văn Nghĩa Trẻ 2025 177 

442 Sài Gòn kinh đô sông nước 
Trần Hữu Phúc 

Tiến 
Trẻ 2025 177 

443 
Sơn Nam. Đất Gia Định 
xưa, Bến Nghé xưa, Người 
Sài Gòn (mới) 

Sơn Nam Trẻ 2025 
                

177  

444 
Sơn Nam. Sài Gòn xưa, Ấn 
tượng 300 năm, Tiếp cận với 
ĐBSCL (mới) 

Sơn Nam Trẻ 2022 
                

100  

445 Tạp ghi Việt Sử Địa 01 Nguyễn Đình Đầu Trẻ 2024 177 

446 Tạp ghi Việt Sử Địa 02 Nguyễn Đình Đầu Trẻ 2017 177 

447 Tạp ghi Việt Sử Địa 03 Nguyễn Đình Đầu Trẻ 2020 177 

448 

Thành Đoàn cùng quân & 
dân Sài Gòn - Gia Định 
tham gia Chiến dịch Hồ Chí 
Minh 

Câu lạc bộ Truyền 
thống Thành Đoàn 

chủ biên 
Trẻ 2020 177 

449 
Thảo Cầm Viên Sài Gòn - 
kho báu trong lòng thành 
phố 

Võ Thị Mai Chi, 
Kan Nguyễn 

Trẻ 2024 177 
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STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB 
Số 
lượng 

450 
Tiếng sóng bủa ghềnh - Hồi 
ức Ngô Thị Huệ (tập 1 & tập 
2) 

Ngô Thị Huệ Trẻ 2016 177 

451 
Trần Bạch Đằng - Cuộc đời 
và ký ức 

Nhiều tác giả Trẻ 2024 
                

177  

452 
Trần Văn Giàu - Dấu ấn 
trăm năm 

Nhiều tác giả Trẻ 2025 
                

177  

453 
Từ Buôn Ma Thuột đến Sài 
Gòn 

Huỳnh Nghĩ Trẻ 2025 
                  

50  

454 
Ván bài lật ngửa (Hộp 6 
cuốn) 

Nguyễn Trương 
Thiên Lý 

Trẻ 2025 
                

140  

455 
Võ Nguyên Giáp - Hào khí 
trăm năm 

Trần Thái Bình Trẻ 2025 177 

456 
Võ Văn Kiệt - Người thắp 
lửa 

Nhiều tác giả Trẻ 2025 
                

177  

457 

Vương Hồng Sển - Sài Gòn 
dưới mắt tôi - Kể tiếp những 
câu chuyện về Sài Gòn (Bìa 
cứng) 

Vương Hồng Sển Trẻ 2025 177 

458 
Vương Hồng Sển - Sài Gòn 
năm xưa 

Vương Hồng Sển Trẻ 2025 
                

177  

459 
Vương Hồng Sển - Sài Gòn 
tạp pín lù 

Vương Hồng Sển Trẻ 2025 177 

460 
Xe tăng trong chiến tranh ở 
Việt Nam - Lịch sử nhìn từ 
tháp pháo 

Nguyễn Khắc 
Nguyệt 

Trẻ 2024 177 

II SÁCH ĐIỆN TỬ  

  Tên hàng hóa  Số lượng tài khoản  

1 Gói VIP - 03 năm                 681  

 

*Danh mục sách điện tử (Gói VIP - 03 năm, 681 tài khoản (776 tên sách/tài 
khoản) như sau: 

STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

1 
Nguyễn An Ninh "không ăn 
mày tự do" 

Trần Viết Nghĩa 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 562 

2 
Nghề luật và cơ hội nghề 
nghiệp cho người học luật 

Luật sư Phạm 
Thanh Hữu 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 182 

3 
Pháp luật về chuyển 
nhượng, góp vốn các dự án 
bất động sản của doanh 

PGS.TS. Nguyễn 
Thị Nga (Chủ biên) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 362 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

nghiệp kinh doanh bất động 
sản (Sách chuyên khảo) 

4 

Phương pháp, kỹ năng, kinh 
nghiệm chủ trì, tham dự Hội 
nghị, Hội thảo Khoa học 
(Xuất bản lần thứ hai) 

Thượng tướng, 
PGS.TS. Nguyễn 
Văn Thành 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 154 

5 
Trụ cột văn hoá: Một góc 
nhìn 

GS.TS. Nguyễn 
Trọng Chuẩn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 318 

6 
Phật giáo với dân tộc: Từ 
thời nhà Lý đến nay 

Thượng tọa, TS. 
Thích Đức Thiện 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 410 

7 
Người xưa giữ nước (kể 
chuyện bảo vệ biên cương, 
biển đảo) 

TS. Nguyễn Hữu 
Tâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 274 

8 
Ngoại giao văn hóa Mỹ 
trong hai thập niên đầu thế 
kỷ XXI 

TS. Nguyễn Văn 
Duẩn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 262 

9 
Luật Kinh doanh bất động 
sản năm 2023 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2024) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 138 

10 
Luật Đất đai (Sửa đổi, bổ 
sung năm 2024) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 438 

11 
Hồ Chí Minh - Vĩ đại một 
con người (Tái bản, có chỉnh 
sửa) 

GS. Trần Văn Giàu 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 278 

12 
Hồ Chí Minh qua hồi ức của 
những cựu tù chính trị Côn 
Đảo 

Tập thể tác giả 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 290 

13 
Bản án chế độ thực dân 
Pháp (Xuất bản lần thứ tám) 

Nguyễn Ái Quốc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 192 

14 
Luật Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ năm 
2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 94 

15 
Tìm hiểu Luật Nhà ở năm 
2023 - Những quy định cần 
biết 

Luật sư Trương 
Ngọc Liêu 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 458 

16 
Cứu chuộc quá khứ: Hành 
trình từ chiến binh tự do đến 
người chữa lành 

Linh mục Michael 
Lapsley  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 424 

17 
Đại thắng mùa Xuân 1975 - 
Bản hùng ca chiến thắng 
thời đại Hồ Chí Minh 

Tập thể tác giả 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 546 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

18 
Đạo đức trí tuệ nhân tạo: 
Nguyên tắc, thách thức và 
cơ hội (Sách tham khảo) 

Luciano Floridi 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 488 

19 
Bảy cuộc khủng hoảng định 
hình toàn cầu hóa (Sách 
tham khảo) 

Harold James 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 554 

20 

Chính sách đối ngoại Mỹ 
dưới thời chính quyền Joe 
Biden và những tác động tới 
quan hệ quốc tế 

ThS. Lê Công Tiến 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 440 

21 
Sách thánh hiền - Nghĩa 
(Xuất bản lần thứ hai, có sửa 
chữa) 

Tiêu Hồng Quân 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 438 

22 
A War Account 1-2-3-4.75 
(Second Edition, Revised) 

Trần Mai Hạnh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 574 

23 Hà Giang - Miền đá nở hoa Nguyễn Thái Bình 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 266 

24 
President Ho Chi Minh - 
Biography and Career 
(Second Edition) 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 200 

25 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
Tiểu sử và sự nghiệp (Xuất 
bản lần thứ hai) 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 192 

26 Dạ thưa, xứ Huế bây chừ Nguyễn Thái Bình 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 306 

27 
Thế giới giàu, thế giới nghèo 
- Đấu tranh để thoát nghèo 
(Sách tham khảo) 

Ali A. Allawi 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 902 

28 
Tư duy của các quốc gia: 
Đối ngoại lý trí (Sách tham 
khảo) 

John 
J.Mearsheimer 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 358 

29 
Con đường Trung Quốc và 
phát triển kinh tế chất lượng 
cao (Sách tham khảo) 

Lệ Dĩ Ninh (Chủ 
biên) - Trình Chí 
Cường (Phó Chủ 
biên) - Triệu Thu 
Vận (Trợ lý Chủ 
biên) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 710 

30 
Cục diện thế giới đến năm 
2045 

TS. Nguyễn Minh 
Vũ 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 390 

31 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
Tiểu sử và sự nghiệp 
President Ho Chi Minh - 
Biography and career 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 310 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

32 Châu Phi qua 100 câu hỏi Stephen Smith 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 502 

33 Chuyện triều Tây Sơn Phan Trần Chúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 144 

34 Chuyện vua Quang Trung Phan Trần Chúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 262 

35 
Chuyện nhân vật lịch sử thời 
Lê Mạt 

Phan Trần Chúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 152 

36 
Cuộc đời trôi nổi và đau 
thương của vua Lê Chiêu 
Thống (Truyện ký) 

Phan Trần Chúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 234 

37 Chuyện vua Hàm Nghi Phan Trần Chúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 222 

38 
Hội nghị Genève về Đông 
Dương năm 1954 

Hoàng Nguyên 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 198 

39 
Người bạn đường du lịch 
văn hóa Hội An 

Nguyễn Thái Bình 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 240 

40 
Tự Đức lời trần tình của 
Hoàng đế Việt Nam 

Vũ Ngọc Khánh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 174 

41 

Vũ khí kinh tế: Sự trỗi dậy 
của các biện pháp trừng phạt 
kinh tế như một công cụ 
chiến tranh hiện đại (Sách 
tham khảo, xuất bản lần thứ 
hai) 

Micholas Mulder 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 620 

42 

Kinh nghiệm giải quyết các 
vấn đề an ninh phi truyền 
thống trên thế giới và gợi 
mở đối với Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn 
Thị Trường Giang 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 368 

43 
Góc tối và tương lai của Chủ 
nghĩa tư bản (Sách chuyên 
khảo, xuất bản lần thứ hai) 

Anne Case 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 504 

44 

Nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền phản bác những luận 
điệu xuyên tạc, sai trái, thù 
địch trên các phương tiện 
truyền thông xã hội (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Lê Hải 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 296 

45 Sông núi Điện Biên Trần Lê Văn 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 426 

46 
Mù Cang Chải - Bản giao 
hưởng giữa thiên nhiên và 
văn hóa 

Nguyễn Thái Bình 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 240 



150 
 

 

STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

47 
Chuyện Trịnh Sâm và thời 
Lê Mạt 

Phan Trần Chúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 120 

48 Sa Pa giữa trời mây trắng Nguyễn Thái Bình 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 240 

49 
Bùi Viện với cuộc duy tân 
của triều Tự Đức 

Phan Trần Chúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 128 

50 

Một số vấn đề cơ bản của tư 
tưởng Tập Cận Bình về chủ 
nghĩa xã hội đặc sắc Trung 
Quốc thời đại mới 

Trường Đảng 
Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung 
Quốc 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 882 

51 
An ninh khí hậu trong quan 
hệ quốc tế (sách chuyên 
khảo) 

TS. Nguyễn Việt 
Lâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 290 

52 
Chuyện Bằng Quận công 
Nguyễn Hữu Chỉnh 

Phan Trần Chúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 166 

53 Ba Đình (Truyện ký) Phan Trần Chúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 144 

54 
Tam Đảo - Đất linh thiêng 
miền du lịch 

Nguyễn Thái Bình 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 200 

55 
Những câu chuyện của nữ 
chiến sĩ du kích đô thị 
Caracas (Sách tham khảo) 

Nancy Zambrano 
Rivas 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 300 

56 Trở về trong giấc mơ Trần Minh Tiến 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 504 

57 
Đường Cách Mệnh (Xuất 
bản lần thứ sáu) 

Nguyễn Ái Quốc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 116 

58 
Nguyễn Tri Phương (Truyện 
ký) 

Phan Trần Chúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 122 

59 

Tính trước nguy cơ - Suy 
ngẫm sau 20 năm Đảng 
Cộng sản Liên Xô mất Đảng 
(Sách tham khảo, xuất bản 
lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ 
sung) 

Lý Thận Minh 
(Chủ biên) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 878 

60 

Phòng, chống tiêu cực trong 
cán bộ, đảng viên ở Việt 
Nam hiện nay (Sách chuyên 
khảo) 

TS. Nguyễn Xuân 
Trường 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 658 

61 

Vận dụng những giá trị bền 
vững của tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Lê Trung Kiên 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 330 

62 
Luật Di sản văn hoá năm 
2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 158 
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63 Luật Công chứng năm 2024 Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 116 

64 Luật Công đoàn năm 2024 Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 58 

65 
Luật Quy hoạch đô thị và 
nông thôn năm 2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 110 

66 
Luật Phòng không nhân dân 
năm 2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 62 

67 
Luật tư pháp người chưa 
thành niên năm 2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 222 

68 Luật Đầu tư công năm 2024 Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 142 

69 Luật Dữ liệu năm 2024 Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 54 

70 
Luật Thuế giá trị gia tăng 
năm 2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 46 

71 
Luật Phòng, chống mua bán 
người năm 2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 70 

72 

Các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2023 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2024) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 542 

73 
Luật các tổ chức tín dụng 
năm 2024 - So sánh và bình 
luận 

Luật sư Quách 
Minh Trí 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 458 

74 
Thời đại Hùng Vương (Lịch 
sử - Kinh tế - Chính trị - 
Văn hoá - Xã hội) 

Văn Tân 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 286 

75 
Nơi ở và làm việc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tại Khu 
Phủ Chủ tịch - Hà Nội 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 112 

76 
Thư vào Nam (Xuất bản lần 
thứ ba) 

Lê Duẩn 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 406 

77 
Những nội dung cơ bản về 
chuyển đổi số: Hỏi và đáp 

Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 226 

78 

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp 
vụ công tác Đảng dành cho 
Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên 
cơ sở (Xuất bẩn lần thứ 23 
có sửa chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo và 
dân vận Trung 
ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 282 

79 
Tài liệu bồi dưỡng nhận thức 
về Đảng (Xuất bản lần thứ 
23 có sửa chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo và 
dân vận Trung 
ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 298 
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80 

Tài liệu bồi dưỡng lý luận 
chính trị dành cho đảng viên 
mới (Xuất bản lần thứ 23 có 
sửa chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo và 
dân vận Trung 
ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 286 

81 
Án lệ Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) (Xuất bản lần 
thứ hai) 

PGS.TS. Nguyễn 
Hòa Bình 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 970 

82 
Võ Nguyên Giáp - Một cuộc 
đời (Xuất bản lần thứ ba) 

Alain Ruscio 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2025 134 

83 
Luật Nhà ở (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019, 
2020, 2022) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 200 

84 
Đồng chí Chu Huy Mân với 
cách mạng Việt Nam và quê 
hương Nghệ An 

Chương trình sưu 
tầm tài liệu, viết 
tiểu sử các đồng 
chí lãnh đạo tiền 
bối tiêu biểu của 
Đảng và cách mạng 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 638 

85 

Quan hệ khách quan và chủ 
quan trong phát triển năng 
lực sư phạm của giảng viên 
lý luận chính trị các nhà 
trường quân đội hiện nay 

TS. Bùi Văn Mạnh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 126 

86 

Văn hoá và triết lý phát triển 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
(Xuất bản lần thứ ba, có sửa 
chữa, bổ sung) 

GS. Đinh Xuân 
Lâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 534 

87 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
giáo dục với vấn đề đổi mới 
căn bản và toàn diện giáo 
dục Việt Nam hiện nay 

PGS. TS. Lý Việt 
Quang 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 308 

88 
Hồ Chí Minh với việc xây 
dựng Đảng ta về trí tuệ 

Phạm Ngọc Quang 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 80 

89 

Phát triển văn hoá nghề của 
học sinh, sinh viên các 
trường cao đẳng công 
nghiệp hiện nay 

ThS. Nguyễn Thị 
Dung, TS. Nguyễn 
Thị Minh Hạnh, 
TS. Nguyễn Thị 
Phương Hoa, TS. 
Chu Thị Ngân 
(Đồng chủ biên) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 162 

90 

Tổ chức và hoạt động của 
các ban cán sự đảng uỷ ban 
nhân dân tỉnh hiện nay (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Trần 
Khắc Việt 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 234 
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91 

Phát huy vai trò của thanh 
niên quân đội tham gia xây 
dựng thế trận lòng dân hiện 
nay 

TS. Đỗ Ngọc Hanh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 118 

92 
Xây dựng lối sống tích cực 
của sinh viên trước tác động 
của mạng xã hội hiện nay 

PGS.TS. Trần Hậu 
Tân 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 166 

93 

Quan điểm vượt thời đại 
trong tư tưởng "trị nước, an 
dân" của Lê Thánh Tông - 
Giá trị kế thừa cho công 
cuộc xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam hiện nay 

TS. Trần Việt Hà 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 184 

94 
Bông sen trắng giữa lòng Hà 
Nội 

TS. Chu Đức Tính 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 276 

95 
Nhật bản qua 100 câu hỏi: 
Một mô hình đang suy 
thoái? (Sách tham khảo) 

Valérie Niquet 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 366 

96 
Lịch Sử Đảng Bộ Tỉnh Bắc 
Giang - Tập III (2005 - 
2020) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 470 

97 
Luật Trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ năm 2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 152 

98 

Phán quyết điển hình của cơ 
quan tài phán quốc tế - Tóm 
tắt và bình luận (Tài liệu 
dành cho môn Công pháp 
quốc tế) 

TS. Trần Thăng 
Long 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 246 

99 

Phán quyết điển hình của cơ 
quan tài phán quốc tế về giải 
quyết tranh chấp biển đảo 
(Sách tham khảo) 

PGS. TS. Bành 
Quốc Tuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 110 

100 

Những tên gọi, bí danh, bút 
danh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (Xuất bản lần thứ bảy, 
có sửa chữa, bổ sung) 

Bảo tàng Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 176 

101 
Hỏi - đáp về xử lý vi phạm 
kỷ luật của Đảng (Xuất bản 
lần thứ hai) 

 Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 240 

102 

Tác động của các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới 
đến các doanh nghiệp ở Việt 
Nam 

TS. Nguyễn Thành 
Đức 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 478 

103 Khung cửa tư pháp 
Luật sư, Tiến sĩ 
Phan Trung Hoài 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 438 
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104 

Điện Biên Phủ - Những 
khoảnh khắc từ lịch sử.  
Dien Bien Phu: Moments in 
history. Dien Bien Phu: 
Moments de l' histoire 

Nhiều tác giả 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 270 

105 
Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII 
(Tiếng Lào) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 278 

106 Hoàng Đình Dong - Tiểu sử 

Chương trình sưu 
tầm tài liệu, viết 
tiểu sử các đồng 
chí lãnh đạo tiền 
bối tiêu biểu của 
Đảng và cách mạng 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 312 

107 

Xây dựng và phát triển 
thành phố thông minh bảo 
đảm các chỉ số an ninh, an 
sinh, an toàn trong bối cảnh 
của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư 

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Thành 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 168 

108 
Biên giới hữu nghị đặc biệt 
Việt - Lào (Tiếng Lào) 

 PGS.TS. Nguyễn 
Hồng Thao 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 762 

109 

Phong cách lãnh đạo, quản 
lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý 
luận và thực tiễn (Tiếng 
Lào) 

PGS. TS. Lý Việt 
Quang 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 182 

110 

Xây dựng và hoàn thiện cơ 
chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt 
Nam hiện nay - Lý luận và 
thực tiễn (Tiếng Lào) 

PGS.TS. Nguyễn 
Quốc Sửu 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 362 

111 

Quá trình tranh chấp chủ 
quyền giữa các bên ở Quần 
đảo Trường Sa từ năm 1988 
đến 2020 (Xuất bản lần thứ 
hai) (Sách chuyên khảo) 

 PGS. TS. Nguyễn 
Thị Quế 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 224 

112 

Xây dựng "thế trận lòng 
dân" trong sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa (Sách chuyên 
khảo) 

PGS.TS. Trần Vi 
Dân 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 282 

113 

Địa chiến lược Việt Nam 
tầm nhìn 2030: Những vấn 
đề lý luận, thực tiễn và thích 
ứng chính sách (Xuất bản 
lần thứ hai) 

PGS.TSKH. Trần 
Khánh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 518 
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114 

Tổ chức và thực hiện quyền 
hành pháp trên thế giới và ở 
Việt Nam (sách chuyên 
khảo) 

GS.TS. Phạm Hồng 
Thái 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 474 

115 
Sức mạnh mềm của Pháp – 
Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn 

TS. Trần Nguyên 
Khang 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2018 226 

116 
Về mối quan hệ giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất 

C.Mác 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 602 

117 

Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam 
(tiếng Nga) 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 596 

118 

Quản lý nhà nước về kinh tế 
đất theo cơ chế thị trường ở 
Việt Nam (Sách chuyên 
khảo) 

GS.TS. Hoàng Văn 
Cường 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 330 

119 

Cách mạng công nghiệp 4.0 
dưới góc độ kinh tế học: 
Internet, AI, Blockchain 
(Sách tham khảo) 

Nicholas Johnson 
Brendan Markey – 
Towler 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 336 

120 
Việt Nam - Cuba 60 năm 
đồng hành (Văn kiện Đảng, 
Nhà nước) 

Cục lưu trữ văn 
phòng trung ương 
Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 926 

121 

Văn hóa thương hiệu - 
Nguồn lực nội sinh của 
doanh nghiệp Việt Nam 
(Sách chuyên khảo) 

TS. Trần Thị Thúy 
Vân 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 186 

122 
Tư tưởng Hồ Chí Minh: Một 
số chuyên đề lý luận và thực 
tiễn (Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Ngọc Khá 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 366 

123 
Tư tưởng chính trị - xã hội 
của Mạnh Tử: Giá trị và hạn 
chế (Sách chuyên khảo) 

TS. Bùi Xuân 
Thanh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 242 

124 

Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo 
danh trong pháp luật hành 
chính Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Cao Vũ Minh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 174 

125 

Tính ổn định của pháp luật: 
Nhận thức, thực tiên và giải 
pháp đổi mới (Sách chuyên 
khảo) 

TS. Nguyễn Văn 
Cương  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 256 
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126 

Phát triển nhanh và bền 
vững: Kinh nghiệm thành 
công của thế giới và định 
hướng chính sách của Việt 
Nam trong điều kiện mới 
(Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Tiến Dũng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 326 

127 

Pháp luật kiểm soát thoả 
thuận sử dụng giá - Lý 
thuyết và thực tiễn tại Việt 
Nam (Sách chuyên khảo) 

TS. Phạm Hoài 
Huấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 186 

128 
Pháp luật điều chỉnh hoạt 
động kinh doanh dịch vụ của 
công ty chứng khoán 

 TS. Phan Phương 
Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 354 

129 

Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về phát triển con 
người toàn diện trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đặc sắc Trung Quốc 
(Sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị 
Thu Hường 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 226 

130 
Lý thuyết hệ thống và những 
ứng dụng - Tiếp cận phi toán 
học (Sách chuyên khảo) 

TS. Đỗ Văn Thắng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 174 

131 

Lực lượng vũ trang trên 
tuyến đầu chống dịch 
COVID-19 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh (01/2020 - 
12/2021) 

Bộ Tư lệnh Thành 
phố Hồ Chí Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 210 

132 

Giải quyết khiếu nại về đất 
đai ở Việt Nam - Lý thuyết, 
thực trạng và giải pháp 
(Sách chuyên khảo) 

TS. Võ Phan Lê 
Nguyễn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 240 

133 

Quyền lực Mỹ trong quan hệ 
ngoại giao - Tiếp cận từ góc 
độ lịch sử và văn hóa (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Đặng 
Cẩm Tú 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 418 

134 
Luật Thi hành án hình sự 
năm 2019 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 284 

135 

关于社会主义和越南走向

社会主义道路的若干理论

与实践问题 -  
[Sách nói] Một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn về chủ 
nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam (Tiếng Trung) 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 420 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

136 

Những thành tựu quan trọng 
của đất nước 5 năm 2016 - 
2020 (Tài liệu tuyên truyền 
trong nhân dân) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 170 

137 
Phong cách lãnh đạo, quản 
lý Hồ Chí Minh: Giá trị, lý 
luận và thực tiễn 

PGS. TS. Lý Việt 
Quang 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 176 

138 

Hỏi - đáp về kết quả 10 năm 
thực hiện Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
(bổ sung, phát triển năm 
2011) 

PGS.TS Nguyễn 
Viết Thông 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 130 

139 
Lời Bác (Xuất bản lần thứ 
ba) 

Hồ Chí Minh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 154 

140 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
lập hiến: Nội dung và giá trị 

TS. Lê Thị Hằng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 224 

141 
Lịch sử công thương Việt 
Nam (1945-2010) 

Bộ Công thương 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 854 

142 
Biên niên Lịch sử Công 
thương Việt Nam 2011 – 
2020: Tập 1 (2011-2015) 

Bộ Công thương 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 774 

143 
Biên niên Lịch sử Công 
thương Việt Nam 2011 - 
2020: Tập 2 (2016-2020) 

Bộ Công thương 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 746 

144 
Đồng chí Võ Văn Kiệt với 
cách mạng Việt Nam 

Học viện Chính trị 
- Hành chính quốc 
gia Hồ Chí Minh - 
Thành ủy Thành 
phố Hồ Chí Minh - 
Tỉnh ủy Vĩnh Long 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 830 

145 

Hoàn thiện tổ chức, hoạt 
động của chính phủ đáp ứng 
yêu cầu đổi mới quản trị 
quốc gia theo hướng hiện 
đại, hiệu quả 

Bộ Nội vụ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 252 

146 

Nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng, 
phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn 
diện công cuộc đổi mới đất 
nước (Tập 2) 

Lê Hồng Anh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 564 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

147 

Nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng, 
phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn 
diện công cuộc đổi mới đất 
nước (Tập 1) 

Lê Hồng Anh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 800 

148 

Quản lý phát triển xã hội 
Việt Nam. Thực trạng, vấn 
đề đặt ra và định hướng 
chính sách 

Phạm Quang Minh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 220 

149 
Biên niên sự kiện Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam - 
Tập 7 (2001 - 2010) 

Viện Lịch sử Đảng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 638 

150 
Biên niên sự kiện Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam - 
Tập 5 (5/1975 - 11/1986) 

Viện Lịch sử Đảng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 710 

151 
Thúc đẩy tiến trình chuyển 
đổi số quốc gia 

Viện Chiến lược 
Chuyển đổi số 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 658 

152 

Thủ tướng Phan Văn Khải 
và những quyết sách chiến 
lược (Tuyển chọn tài liệu 
lưu trữ) (Xuất bản lần thứ 
hai) 

Cục Văn thư và 
Lưu trữ nhà nước - 
Trung tâm Lưu trữ 
quốc gia III 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 898 

153 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
- Chính phủ Cách mạng lâm 
thời tại Hội nghị Pari về Việt 
Nam (Hồi ức) 

Nguyễn Thị Bình 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 662 

154 
Tín ngưỡng thờ Mẫu của 
người Việt Nam  (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Vũ Hồng Vận 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 186 

155 

Đoàn kết chiến đấu, hợp tác 
Việt Nam, Lào và 
Campuchia - Trang sử vẻ 
vang của ba dân tộc 

Chu Văn Lộc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 236 

156 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
cán bộ, công tác cán bộ và 
sự kế thừa, vận dụng vào 
thực tiễn cách mạng Việt 
Nam 

Tạp chí Tổ chức 
nhà nước (Bộ Nội 
vụ) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 458 

157 
Văn bản học hành chính - 
Lý luận và thực tiễn 

GS.TSKH.NGND. 
Nguyễn Văn Thâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 348 

158 
Lôgic học biện chứng và sự 
phát triển của khoa học 
(Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Lê Văn 
Đoán 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 274 

159 
Nâng cao chất lượng dạy 
học tác phẩm Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Thanh 
Tùng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 402 
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Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

160 

Vận dụng phương pháp 
ngoại giao Hồ Chí Minh 
trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc hiện nay 

TS. Nguyễn Thị 
Minh Thuỳ 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 246 

161 
Phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực trong công tác cán 
bộ 

Bộ Nội vụ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 330 

162 

Phát triển công nghiệp công 
nghệ cao - Kinh nghiệm và 
bài học cho Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Lại Trần Tùng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 176 

163 
Kiên định con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 594 

164 

Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam - 
Dư luận trong nước và quốc 
tế về bài viết của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 826 

165 

Quan hệ giữa phát triển lực 
lượng sản xuất và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất ở Việt Nam 
trong điều kiện kinh tế thị 
trường hiện đại và hội nhập 
quốc tế (Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Ngô Tuấn 
Nghĩa 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 402 

166 

Chuyển đổi số - Kinh 
nghiệm quốc tế và lộ trình 
cho Việt Nam (Sách chuyên 
khảo) (Xuất bản lần thứ hai) 

PGS.TS. Bùi 
Quang Tuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 538 

167 

Giá trị và sự vận dụng, phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong giai đoạn hiện nay 
(Xuất bản lần thứ hai, có sửa 
chữa, bổ sung) 

Thư viện Học Viện 
Báo Chí và Tuyên 
Truyền  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 360 

168 
Thường thức lý luận chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về văn hoá 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 142 

169 

Xây dựng ý chí tự lực, tự 
cường và khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc 

Hồ Chí Minh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 192 

170 

Xây dựng nền hành chính 
dân chủ, chuyên nghiệp, 
hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, 
hiệu quả, có năng lực kiến 

Bộ Nội vụ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 460 
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tạo phát triển, liêm chính, 
phục vụ nhân dân 

171 
Đường lối văn hoá của Đảng 
trong chấn hưng, phát triển 
văn hoá Việt Nam 

Lê Mậu Hãn 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 716 

172 Lời Bác dạy thanh niên Hồ Chí Minh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 126 

173 
Tăng cường kiểm soát quyền 
lực trong công tác cán bộ 
giai đoạn hiện nay 

Phạm Thị Thanh 
Trà 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 416 

174 

Xây dựng nền công vụ liên 
thông, thống nhất, chuyên 
nghiệp, trách nhiệm, năng 
động và thực tài 

Trương Hải Long 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 330 

175 
Biên niên sự kiện Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Tập 6 (12/1986 - 2000) 

Viện Lịch sử Đảng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 642 

176 

Văn hoá chính trị và lịch sử 
dưới góc nhìn văn hoá chính 
trị (Chuyên luận) (Xuất bản 
lần thứ ba, có sửa chữa, bổ 
sung) 

PGS.TS. Phạm 
Hồng Tung 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 850 

177 

Tài nguyên, môi trường và 
chủ quyền biển, đảo Việt 
Nam / ຊັ ບພະຍາກອນທໍ 
າມະຊາດ, ສ່ິ ງແວດລ້ອມ ແລະ 
◌ໍອານາດອະທິ ປະໄຕທາງທະເລ 
ແລະ ເກາະດອນຂອງຫວຽດນາມ 
(Tiếng Lào) 

PGS.TS. Nguyễn 
Chu Hồi 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 514 

178 
Tiểu đoàn 59 - Anh hùng 
của lòng dân 

Ban liên lạc Cựu 
chiến binh Tiểu 
đoàn 59 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 270 

179 

Trật tự quốc tế dựa trên luật 
lệ: Lý luận, thực tiễn và hàm 
ý chính sách đối với Việt 
Nam (Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Lê Hải 
Bình 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 386 

180 

Thường thức về nhà nước và 
pháp luật. Quyển 1: Chủ 
nghĩa Mác - Lê Nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về nhà 
nước và pháp luật 

Hội đồng Chỉ đạo 
sách xã, phường, 
thị trấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 164 
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 Số 
trang/ 
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181 

Nhận thức và trách nhiệm 
hành động thúc đẩy đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ làm việc 
trong môi trường quốc tế 
(Sách chuyên khảo) 

ThS. Hoàng Đăng 
Quang 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 254 

182 Read Away Your Accent 
Charles Maggio & 
Laura Maggio 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 140 

183 

Quản trị tốt và phòng, chống 
tham nhũng (Sách chuyên 
khảo) / ການບໍ ລິ ຫານທີ່ ດີ 
ແລະ ການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ 
ານການ ◌້◌ໍສລາດບັ ງຫຼ ວງ 
(Tiếng Lào) 

PGS.TS. Vũ Công 
Giao 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 372 

184 

Quan hệ Việt Nam với một 
số nước lớn những năm đầu 
thế kỷ XXI (Sách tham 
khảo) 

 PGS. TS. Nguyễn 
Thị Quế 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 490 

185 

Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam 
(tiếng Lào) - 
ບາງບັນຫາທິດສະດີ ແລະ 
ພຶດຕິກໍາກ່ຽວກັບສັງຄົມນິຍົມ 
ແລະ 
ເສ້ັນທາງກ້າວຂ້ຶນສູ່ສັງຄົມນິຍົມ
ຢູ່ຫວຽດນາມ 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 552 

186 

Mối quan hệ giữa Nhà nước 
và thị trường trong điều kiện 
nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa: 
Thực trạng, vấn đề và định 
hướng chính sách (Tiếng 
Lào) 

PGS.TS. Vũ Văn 
Hà 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 450 

187 
V. Putin - Sự lựa chọn lịch 
sử của nước Nga (Sách tham 
khảo) 

Đại tá Lê Thế Mẫu 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 316 

188 

Quản lý nhà nước trong nền 
kinh tế thị trường/ 
ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງລັ ດ ໃນພ້ື 
ນຖານ ເສດຖະກິ ດຕະຫຼ 
າດ(Tiếng Lào) 

TS. Đặng Xuân 
Hoan 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 526 

189 
Triết học nhân sinh Mỹ và 
một số vấn đề nhân sinh cơ 
bản trong triết học Mỹ 

TS. Trịnh Sơn 
Hoan 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 196 
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trang/ 
tài liệu  

190 

Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII / 
ДОКУМЕНТЫ XIII-го 
СЪЕЗДА ПАРТИИ (Tiếng 
Nga) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 352 

191 

Xây dựng môi trường pháp 
lý bảo đảm sự phát triển bền 
vững và lành mạnh của kinh 
tế tư nhân/ສ້າງ 
ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນິ ຕິ ກໍ 
າ ເພ່ື ອຮັ ບປະກັ ນໃຫ້ແກ່ 
ການພັ ດທະນາແບບຍື ນຍົ ງ 
ແລະ ຜ່ ອງໃສ ຂອງເສດຖະກິ 
ດເອກະຊົ ນ (Tiếng Lào) 

PGS.TS. Nguyễn 
Thị Quế Anh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 574 

192 

Chức năng kinh tế của Nhà 
nước trong hơn 30 năm đổi 
mới - Nhìn từ góc độ pháp 
lý (Sách chuyên 
khảo)/ພາລະບົ 
ດບາດດ້ານເສດຖະກິ ດ ຂອງລັ 
ດ ໃນ ໄລຍະ 30 ກວ່ າປີ 
ແຫ່ງການປ່ ຽນແປງໃໝ່ ເບ່ິ 
ງໃນແງ່ມູ ມນິ ຕິ ກໍ າ (Tiếng 
Lào) 

TS. Nguyễn Văn 
Cương  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 266 

193 
Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử 
thăng trầm 120 năm (1900-
2020) 

GS.TS. Trần Thị 
Vinh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 608 

194 

Cách mạng công nghiệp 4.0 
- vấn đề đặt ra cho phát triển 
kinh tế-xã hội và hội nhập 
quốc tế của Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) / ການປະຕິ ວັ ດ 
ອຸ ດສາຫະກໍ າ 4.0 ບັ ນຫາທ່ີ ຕ້ັ 
ງຂ້ຶ ນ ◌ໍ◌່ຕກັ ບການພັ 
ດທະນາເສດຖະກິ ດ - ສັງຄົ ມ 
ແລະ ການເຊ່ື ອມໂຍງສາກົ 
ນຂອງຫວຽດນາມ (ປຶ້ ມຄົ້ ນຄວ້ 
າຈໍ າເພາະ) (Tiếng Lào)  

GS. TS. Trần Thị 
Vân Hoa 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 374 

195 
Nhận thức của Trung Quốc 
về sức mạnh quốc gia 

TS. Đinh Thị Hiền 
Lương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 278 

196 Nam Bộ qua ngôn từ TS. Hồ Xuân Mai 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 180 

197 
ASEAN trong chiến lược 
nước lớn (Tiếng Lào) 

Bộ Công an, Viện 
Chiến lược Công 
an 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 322 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

198 

Kiểm soát quyền lực ở nước 
ta qua công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật đảng/ 
ການຄວບຄຸ ມ ◌ໍອານາດ 
ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ໂດຍຜ່ 
ານວຽກງານກວດກາ, ຕິ ດຕາມ 
ແລະ ວິໄນພັ ກ (Tiếng Lào) 

ຄະນະກໍາມະການກວ
ດກາສູນກາງ ມາຍຈຶກ 
(ຫົວໜ້າບັນນາທິກາ
ນ) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 521 

199 

Cục diện chính trị Đông Á 
giai đoạn 1991-2016 (Sách 
chuyên khảo) (Tái bản lần 
thứ nhất, có sửa chữa, bổ 
sung) 

Trần Bách Hiếu 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 226 

200 

Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam 
(Tiếng Hà Lan) 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 552 

201 

Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam 
(Tiếng Trung) 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 420 

202 

Tác động của các nhân tố 
nội bộ đối với chính sách đối 
ngoại của Mỹ dưới thời 
Donald Trump (Sách tham 
khảo) 

TS. Tô Anh Tuấn 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 360 

203 

Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ 
XIII/ឯក រ 
ៃ◌នម សន ◌ិ តតំ ងទូ
 ◌ំʰងេបទស េ◌េល̶កទី XIII 
របស់បកˍកុម   យនិស  
េ◌េវ̻ត ម (Tiếng Khmer) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 400 

204 

Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII / 第
十三次全国代表大会文件

汇编 (Tiếng Trung Quốc) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 220 

205 Bác Hồ của chúng em Chu Trọng Huyến 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 242 

206 
Học tập và làm theo phong 
cách "dân vận khéo" Hồ Chí 
Minh 

Nguyễn Bá Quang 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 178 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

207 

Xây dựng mô hình chính 
phủ nhỏ, xã hội lớn - Xu 
hướng trên thế giới và 
những vấn đề đặt ra ở Việt 
Nam hiện nay (Tiếng Lào) 

TS. Nguyễn Khánh 
Ly 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 154 

208 

Mối quan hệ giữa Nhà nước 
và thị trường trong điều kiện 
nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa: 
thực trạng, vấn đề và định 
hướng chính sách 

PGS.TS. Vũ Văn 
Hà 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 456 

209 

Nước Nga dưới sự lãnh đạo 
của Putin: Kinh tế, quốc 
phòng và chính sách đối 
ngoại 

Steven Rosefielde 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 690 

210 

Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa 
Mác - Lênin về mối quan hệ 
giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất trong giai 
đoạn hiện nay 

PGS. TS. Phạm 
Văn Linh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 412 

211 
Quản lý nhà nước trong nền 
kinh tế thị trường 

TS. Đặng Xuân 
Hoan 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 502 

212 

Tư duy hệ thống cho mọi 
người - Hành trình từ lý 
thuyết tới tác động thực tiễn 
tại Việt Nam 

Nguyễn Văn Thành 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 208 

213 
Những mẩu chuyện về tấm 
gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, Tập II 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương - 
Trung tâm Thông 
tin công tác tuyên 
giáo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 226 

214 
Những mẩu chuyện về tấm 
gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, Tập I 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương - 
Trung tâm Thông 
tin công tác tuyên 
giáo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 306 

215 

Quản lý nhà nước về giáo 
dục đại học: Kinh nghiệm 
của Trung Quốc và khuyến 
nghị đối với Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Mai Ngọc 
Anh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 528 

216 
Hệ tiêu chí nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại 
(Sách chuyên khảo) 

GS.TS. Trần Thị 
Vân Hoa 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 358 



165 
 

 

STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

217 

Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về tăng cường 
tính tiên phong, gương mẫu 
của cán bộ, đảng viên, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của 
các cơ quan Trung ương 
(Tài liệu sinh hoạt chi bộ 
năm 2022) 

Đảng ủy Khối các 
cơ quan Trung 
ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 58 

218 

Một số vấn đề lý luận - thực 
tiễn cấp thiết liên quan trực 
tiếp đến đổi mới nội dung, 
phương thức lãnh đạo của 
Đảng và quản lý Nhà nước 

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Thạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 796 

219 
Hội đồng Lý luận Trung 
ương - 25 năm xây dựng và 
phát triển 

Hội đồng Lý luận 
Trung ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 248 

220 
Hội đồng Lý luận Trung 
ương - Dấu ấn một phần tư 
thế kỷ 

Hội đồng Lý luận 
Trung ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 198 

221 Luật Đường bộ năm 2024 Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 140 

222 
Luật tổ chức tòa án nhân dân 
năm 2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 148 

223 
Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ 
hỗ trợ năm 2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 138 

224 Luật Thủ đô năm 2024 Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 136 

225 Luật Lưu trữ năm 2024 Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 72 

226 
Luật Công nghiệp quốc 
phòng, an ninh và động viên 
công nghiệp năm 2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 122 

227 
Luật Đấu giá tài sản năm 
2016 (sửa đổi, bổ sung năm 
2023, 2024) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 126 

228 
Luật Cảnh vệ năm 2017 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2024) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 48 

229 
Luật Bảo hiểm xã hội năm 
2024 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 180 

230 

Quan hệ công chúng của 
Chính phủ trong bối cảnh cải 
cách hành chính nhà nước ở 
Việt Nam (Sách chuyên 
khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Hậu 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 286 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

231 

Công tác dân vận - Những 
điểm mới theo Văn kiện Đại 
hội XIII của Đảng và Quyết 
định số 23-QĐ/TW ngày 
30/7/2021 của Bộ Chính trị 
về việc ban hành Quy chế 
công tác dân vận của hệ 
thống chính trị 

Ban Dân vận Trung 
ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 140 

232 

Xây dựng Toà án nhân dân 
xứng đáng là biểu tượng của 
công lý, lẽ phải và niềm tin 
(Xuất bản lần thứ hai, có bổ 
sung) 

PGS.TS. Nguyễn 
Hòa Bình 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 582 

233 
Truyện kể về Bác Hồ - 
Những chặng đường trường 
kỳ kháng chiến 

Vũ Kỳ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 118 

234 
Phương pháp, kỹ năng, kinh 
nghiệm chủ trì, tham dự hội 
nghị, hội thảo khoa học 

Thượng tướng, 
PGS. TS. Nguyễn 
Văn Thành 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 154 

235 
Sản xuất thông minh trong 
cách mạng công nghiệp 4.0 

TS. Hà Minh Hiệp 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 298 

236 

Nhận thức và giải pháp thực 
hiện các đột phá chiến lược 
phát triển đất nước đến năm 
2025, 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2045 (Sách chuyên 
khảo) 

PGS.TS. Vũ Văn 
Phúc 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 410 

237 

Quản lý nhà nước đối với 
doanh nghiệp thuộc khu vực 
kinh tế tư nhân ở Việt Nam 
hiện nay (Sách tham khảo) 

TS. Ninh Thị Minh 
Tâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 250 

238 
Hướng dẫn ôn tập môn Kinh 
tế chính trị Mác - Lênin 

TS. Đỗ Thị Thanh 
Loan 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 338 

239 

Xây dựng con người Việt 
Nam theo Di chúc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (Xuất bản 
lần thứ hai, có sửa chữa, bổ 
sung) 

PGS.TS. Hoàng 
Anh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 204 

240 

Phát huy giá trị biển, đảo 
Việt Nam hướng tới nền 
kinh tế biển xanh và bền 
vững 

PGS.TS. Nguyễn 
Chu Hồi 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 410 

241 
Xuất bản Việt Nam 70 năm 
xây dựng và phát triển 
(1952- 2022) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 694 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

242 
Tinh hoa thơ ca Hồ Chí 
Minh 

Lê Xuân Đức 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 1090 

243 

Xây dựng và quản trị thành 
phố thông minh bảo đảm các 
chỉ số an ninh, an sinh, an 
toàn trong Cách mạng công 
nghiệp 4.0 

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Thành 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 292 

244 
Mối quan hệ giữa độc lập, tự 
chủ và chủ động, tích cực 
hội nhập quốc tế 

GS.TS. Vũ Văn 
Hiền 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 278 

245 
Kinh tế tập thể và liên kết 
kinh tế nhìn từ mô hình hội 
quán tỉnh Đồng Tháp 

 Lê Minh Hoan 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 202 

246 

Thể chế kinh tế thị trường 
Việt Nam, Liên bang Nga, 
một số nước Đông Âu và 
Trung Quốc 

GS.TS. Nguyễn 
Quang Thuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 258 

247 

Sức mạnh mềm của Trung 
Quốc trong cạnh tranh chiến 
lược với Mỹ ở khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình 
Dương: Tác động và hàm ý 
đối với Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Đinh Thị Hiền 
Lương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 502 

248 

Ngoại giao văn hoá Việt 
Nam - Một thập kỷ hội nhập 
quốc tế và một số vấn đề đặt 
ra trong giai đoạn 2021-
2030 (Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Lê Hải 
Bình 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 266 

249 
Lôgích pháp trị trong quá 
trình hiện đại hoá quản lý 
đất nước (Sách tham khảo) 

Vương Tĩnh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 378 

250 
Tôn giáo và công bằng kinh 
tế (Sách tham khảo) 

Michael Zweig 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 426 

251 
Trí tuệ nhân tạo và ngoại 
giao số - Thách thức và cơ 
hội  (Sách tham khảo) 

Fatima Roumate 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 456 

252 

Vũ khí vô hình - Các hình 
thái chiến tranh trong kỷ 
nguyên mới (Sách tham 
khảo) 

Mark Galeotti 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 290 
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Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

253 

Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về tăng cường 
tính tiên phong, gương mẫu 
của cán bộ, đảng viên, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của 
các cơ quan Trung ương 
(Tài liệu sinh hoạt chi bộ 
năm 2023) 

Đảng ủy Khối các 
cơ quan Trung 
ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 66 

254 

Ảnh hưởng của báo chí quân 
đội đối với nhận thức chính 
trị - tư tưởng của quân nhân 
(Sách tham khảo) 

Thượng tá, TS.Đỗ 
Duy Hưng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 192 

255 
Hỏi - đáp về phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực ở Việt 
Nam 

TS. Nguyễn Xuân 
Trường 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 598 

256 
Khát vọng phát triển Việt 
Nam hùng cường - Tập I 

Nguyễn Xuân Phúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 824 

257 

Giải quyết tranh chấp hành 
chính trong lĩnh vực quản lý 
đất đai - Phát hiện vi phạm 
và xử lý vướng mắc (Sách 
chuyên khảo) 

Nguyễn Quang 
Đạo (Chủ biên) - 
Giảng viên Trường 
Đại học Công 
nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 444 

258 
Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ 
Việt Nam. Dấu ấn 2021 

Ban Chỉ đạo công 
tác thông tin đối 
ngoại (Ban Tuyên 
giáo Trung ương) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 156 

259 
Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ 
Việt Nam 

Ban Chỉ đạo công 
tác thông tin đối 
ngoại (Ban Tuyên 
giáo Trung ương) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 142 

260 
Covid - 19: Cuộc đại tái 
thiết 

Klaus Schwab 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 396 

261 
Nhật Bản qua 100 câu hỏi: 
Một mô hình đang suy 
thoái? (Sách tham khảo) 

Valérie Niquet 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 366 

262 

Việt Nam trong Tiểu vùng 
sông Mê Công - Cho một 
dòng sông phát triển bền 
vững (Sách tham khảo) 

Vũ Đức Liêm 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 434 

263 

Xây dựng khung tiêu chí nền 
kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam (Sách chuyên 
khảo) 

 TS. Phạm Minh 
Điển 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 410 
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264 

Quá trình tranh chấp chủ 
quyền giữa các bên ở quần 
đảo Trường Sa từ năm 1988 
đến 2020 (Sách chuyên 
khảo) 

 PGS. TS. Nguyễn 
Thị Quế 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 226 

265 
Tham nhũng dầu mỏ - Thế 
lực nhiễu loạn thế giới (Sách 
tham khảo) 

Alexandra Gillies 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 490 

266 
Ngoại giao kinh tế và hoạch 
định chính sách đối ngoại 
(Sách tham khảo) 

Charles Chatterjee 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 306 

267 
50 năm thúc đẩy năng suất 
của Singapore 

Woon Kin Chung - 
Loo Ya Lee 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 586 

268 

Hiểu thấu khủng bố và bạo 
lực chính trị: Ra đời, phát 
triển, biến chất và sụp đổ 
(Sách tham khảo) 

Dipak K. Gupta 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 578 

269 

Không sử dụng nhựa: Câu 
chuyện đầy cảm hứng về 
mặt chiến dịch môi trường 
toàn cầu 

Rebecca Prince-
Ruiz 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 358 

270 

Doanh nghiệp xã hội đáp 
ứng yêu cầu phát triển xã 
hội ở Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Bùi Đức 
Thọ 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 262 

271 
Việt Nam trước cạnh tranh 
chiến lược giữa hai nước lớn 
(Sách chuyên khảo) 

Thiếu tướng, 
GS.TS. Nguyễn 
Hồng Quân 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 436 

272 
Giáo trình Giám định tư 
pháp hình sự 

TS. Nguyễn Đức 
Hạnh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 258 

273 

Xây dựng lực lượng Công 
an nhân dân thật sự trong 
sạch, vững mạnh, chính quy, 
tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 
hình mới theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh (Sách chuyên 
khảo) 

Đại tướng, GS.TS. 
Tô Lâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 390 

274 

Mối quan hệ giữa kinh tế và 
văn hóa - Những vấn đề lý 
luận và thực tiễn ở Việt Nam 
hiện nay (Sách chuyên khảo) 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 306 

275 
Chiến lược phát triển vùng 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 (tập 2) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 222 
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276 
Chiến lược phát triển vùng 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 (tập 1) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 238 

277 
Nguyễn Văn Huyên cuộc 
đời và sự nghiệp 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 664 

278 
Phân tích và đánh giá chính 
sách 

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Phúc 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 434 

279 

Quốc hội trong tiến trình đổi 
mới đáp ứng yêu cầu xây 
dựng, hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 846 

280 
Kỹ năng cơ bản dành cho 
đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp 

Lương Trọng 
Thành 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 188 

281 

Truyền thông phát triển xã 
hội, văn hóa, ngoại giao văn 
hóa trong bối cảnh toàn cầu 
hóa và cách mạng công 
nghiệp 4.0 

PGS.TS. Lê Thanh 
Bình 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 562 

282 

Vận dụng các nguyên tắc 
của quản trị nhà nước tốt 
vào đổi mới quản lý nhà 
nước ở Việt Nam hiện nay 
(Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Vũ Công 
Giao 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 402 

283 

Giải quyết mối quan hệ giữa 
lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất – Một số vấn đề 
lý luận và thực tiễn (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Phạm Văn 
Linh  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 412 

284 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 
Minh (Tiếng Lào) 

ສະພາສູນກາງຊ້ີນໍາກາ
ນຮຽບຮຽງຕໍາລາແຫ່ງ
ຊາດ 
ບັນດາວິຊາວິທະຍາສາ
ດ ມາກ - ເລນິນ, 
ແນວຄິດ ໂຮ່ຈີມິນ 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 522 

285 

Hành trình về làng Việt cổ 
truyền Tập 1: Những làng 
quê tiêu biểu của xứ Bắc và 
xứ Nam 

NXB Chính Trị 
Quốc Gia Sự Thật 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 1084 

286 

Hành trình về làng Việt cổ 
truyền (tập 2) - Những làng 
quê tiêu biểu của xứ Đoài và 
xứ Đông 

Bùi Xuân Đính 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 850 
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287 
Thường thức về các tổ chức 
trong hệ thống chính trị 

Hội đồng chỉ đạo 
xuất bản sách xã, 
phường, thị trấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 136 

288 Nguyễn Chí Thanh - Tiểu sử 

Chương trình sưu 
tầm tài liệu, viết 
tiểu sử các đồng 
chí lãnh đạo tiền 
bối tiêu biểu của 
Đảng và cách mạng 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 288 

289 Hoàng Đình Giong - Tiểu sử 

Chương trình sưu 
tầm tài liệu, viết 
tiểu sử các đồng 
chí lãnh đạo tiền 
bối tiêu biểu của 
Đảng và cách mạng 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 312 

290 

Xây dựng “thế trận lòng 
dân” trong sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa (Sách chuyên 
khảo) 

PGS.TS. Trần Vi 
Dân 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 282 

291 
Đồng chí Hoàng Đình Giong 
với cách mạng Việt Nam và 
quê hương Cao Bằng 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 474 

292 

Phát triển văn hóa và con 
người Việt Nam - Nền tảng 
tinh thần, nguồn lực nội sinh 
phát triển đất nước (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Duy Bắc 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 356 

293 

Ngoại giao kinh tế và những 
vấn đề đặt ra trong hội nhập 
quốc tế của Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 490 

294 
Phát triển kinh tế số ở Việt 
Nam 

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Thạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 322 

295 Trần Phú - Tiểu sử 

Chương trình viết 
tiểu sử các đồng 
chí lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 242 

296 

Pháp luật về hợp đồng 
thương mại và đầu tư. 
Những vấn đề pháp lý cơ 
bản (Sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị 
Dung 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 712 
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297 

Luật Công chứng năm 2014 
(sửa đổi, bổ sung năm 2018, 
2023) và các văn bản hướng 
dẫn thi hành 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 306 

298 

Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước năm 
2017 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 304 

299 
Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện 
hành) (sửa đổi, bổ sung năm 
2019, 2020, 2022, 2023) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 456 

300 
Luật Khoa học và công nghệ 
năm 2013 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2018, 2022) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 100 

301 
Xây dựng và phát triển nền 
văn hoá Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 930 

302 

Các nghị quyết của Hội 
đồng thẩm phán Toà án nhân 
dân tối cao hướng dẫn thi 
hành Bộ luật Hình sự hiện 
hành 

Nhiều tác giả 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 162 

303 
Truyền thông chính sách và 
năng lực tiếp nhận của công 
chúng (Sách tham khảo) 

Thư viện Học Viện 
Báo Chí và Tuyên 
Truyền  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 548 

304 
Truyền thông chính sách và 
đồng thuận xã hội (Sách 
tham khảo) 

Thư viện Học Viện 
Báo Chí và Tuyên 
Truyền  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 480 

305 

Truyền thông chính sách 
trong bối cảnh chuyển đổi số 
và hội nhập quốc tế (Kỷ yếu 
Hội thảo khoa học quốc tế) 

Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 554 

306 
Truyền thông chính sách - 
Kinh nghiệm Việt Nam và 
Hàn Quốc (Sách tham khảo) 

Thư viện Học Viện 
Báo Chí và Tuyên 
Truyền  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 461 

307 
Quản lý thông tin trên mạng 
xã hội trong bối cảnh bùng 
nổ thông tin 

Thư viện Học Viện 
Báo Chí và Tuyên 
Truyền  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 498 

308 
Kinh tế truyền thông: Lý 
luận, thực tiễn và kinh 
nghiệm 

Thư viện Học Viện 
Báo Chí và Tuyên 
Truyền  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 802 

309 
Ngàn năm văn hiến quốc gia 
Việt Nam Thousand years of 

Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 626 
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Viet Nam national 
civilization 

310 

Tài liệu học tập các văn kiện 
Hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII (Dùng cho 
cán bộ, đảng viên ở cơ sở) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 110 

311 

Tài liệu chuyên đề bồi 
dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ dành cho cán bộ 
Hội Nông dân ở cơ sở (Xuất 
bản lần thứ ba, có sửa chữa, 
bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng - 
Trung ương Hội 
Nông dân Việt 
Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 162 

312 
Văn kiện Hội nghị lần thứ 
ba Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 258 

313 
Những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác và nghiên cứu 
ứng dụng 

GS. Trình Ân Phú 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 1128 

314 

Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác báo 
chí và truyền thông trong 
tình hình mới 

Hội đồng Lý luận 
Trung ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 190 

315 

Cơ chế giải quyết tranh chấp 
thương mại và đầu tư ở các 
quốc gia thành viên Hiệp 
định đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương 
(Sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Văn 
Cương  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 482 

316 Nhật ký trong tù Hồ Chí Minh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 262 

317 

Nguyên tắc trình tự pháp 
luật công bằng, hợp lý và vai 
trò bảo vệ quyền con người 
(Sách chuyên khảo) 

TS. Bùi Tiến Đạt 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 502 

318 
Pháp luật trong bối cảnh 
cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 (Sách chuyên khảo) 

PGS.TS Đặng 
Minh Tuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 602 

319 

Bảo đảm quyền của nạn 
nhân và một số nhóm yếu 
thế trong tư pháp hình sự: 
Từ quy định của pháp luật 
đến hoạt động của người 
hành nghề luật (Sách chuyên 
khảo) 

TS. Lê Lan Chi 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 322 
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320 

Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương: Hỏi - đáp về công tác 
kiểm tra, giám sát và kỷ luật 
của Đảng 

Lê Nguyễn Nam 
Ninh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 242 

321 

Giương cao ngọn cờ đại 
đoàn kết toàn dân tộc, phát 
huy truyền thống yêu nước, 
vai trò nòng cốt chính chính 
trị của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, quyết tâm xây 
dựng đất nước ta ngày càng 
giàu mạnh, phồn vinh, văn 
minh, hạnh phúc 

NXB Chính Trị 
Quốc Gia Sự Thật 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 62 

322 

Bình luận các tội xâm phạm 
trật tự quản lý kinh tế theo 
quy định của Bộ luật Hình 
sự năm 2015, sửa đổi, bổ 
sung năm 2017 

PGS.TS. Nguyễn 
Ngọc Chí 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 238 

323 

Bình luận án lệ đầu tư quốc 
tế và việc áp dụng án lệ đầu 
tư quốc tế tại Việt Nam 
(Sách chuyên khảo) 

Nguyễn Thị Anh 
Thơ 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 324 

324 

55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn 
trong Bộ luật Hình sự năm 
2015, sửa đổi, bổ sung năm 
2017 (Tài liệu nghiên cứu, 
tìm hiểu, giảng dạy và học 
tập) 

PGS.TS. Trịnh 
Tiến Việt 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 314 

325 
Nhật ký của một bộ trưởng. 
Tập II (1949-1951) 

Lê Văn Hiến 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 714 

326 
Nhật ký của một bộ trưởng. 
Tập I (1946-1948) 

Lê Văn Hiến 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 746 

327 
Phát hiện và sử dụng nhân 
tài 

Nhiệm Ngạn Thân 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2016 218 

328 
Phòng ngừa các tội xâm 
phạm an ninh quốc gia ở 
Việt Nam hiện nay 

TS. Nguyễn Thị 
Thanh Thùy 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 192 

329 

Tài liệu chuyên đề bồi 
dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ dành cho cán bộ 
Hội Cựu chiến binh ở cơ sở 
(Xuất bản lần thứ 3, có sửa 
chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 178 

330 
Tài liệu học tập các văn kiện 
Hội nghị lần thứ năm Ban 
Chấp hành Trung ương 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 110 
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xuất bản 

 Số 
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tài liệu  

Đảng khoá XIII (Dùng cho 
cán bộ, đảng viên ở cơ sở) 

331 

Tài liệu hỏi - đáp về các văn 
kiện Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XIII (Dùng cho 
đoàn viên, hội viên các tổ 
chức chính trị - xã hội và 
tuyên truyền trong nhân dân) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 102 

332 
Tài liệu hướng dẫn môn học 
Luật Hiến pháp Việt Nam 

GS.TS. Nguyễn 
Đăng Dung 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 306 

333 
Tài liệu hướng dẫn môn học 
luật tố tụng hình sự Việt 
Nam 

PGS.TS. Nguyễn 
Ngọc Chí 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 404 

334 

Tài liệu nghiên cứu các văn 
kiện Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XIII (Dùng cho 
cán bộ chủ chốt và báo cáo 
viên) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 362 

335 
Nhận diện các thủ đoạn lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản và 
biện pháp phòng ngừa 

Luật sư Trương 
Ngọc Liêu 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 216 

336 
Những vấn đề cơ bản về 
Nhà nước và pháp luật Việt 
Nam (Sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị 
Tuyết Mai 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 236 

337 

Thường thức về kinh tế 
chính trị Mác - Lênin - 
Quyển 2: Về sở hữu và 
thành phần kinh tế 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 126 

338 

Thường thức về kinh tế 
chính trị Mác - Lênin. 
Quyền 1: Những vấn đề cơ 
bản 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 102 

339 

Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hỏi 
- đáp (Biên soạn theo 
chương trình của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) 

TS. Trần Thị Phúc 
An 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 296 

340 

Tài liệu chuyên đề bồi 
dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ dành cho cán bộ 
Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở 
(Xuất bản lần thứ ba, có sửa 
chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 164 
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341 

Quản lý công chức theo mô 
hình công vụ việc làm ở Việt 
Nam trong quá trình hội 
nhập quốc tế (Sách chuyên 
khảo) 

TS. Trần Thị Hải 
Yến 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 272 

342 

Thường thức về xây dựng 
Đảng: Chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh về xây dựng Đảng 

PGS.TS. Nguyễn 
Minh Tuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 152 

343 Hồi ức Quảng Trị Nguyễn Thụy Kha 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 232 

344 
Bông sen vàng (Xuất bản lần 
thứ hai) 

Sơn Tùng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 420 

345 
Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về đổi mới, phát 
triển đất nước 

GS.TS. Nguyễn 
Xuân Thắng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 798 

346 

Chiến tranh thương mại hay 
mâu thuẫn giai cấp. Bất bình 
đẳng bóp méo kinh tế toàn 
cầu và đe dọa hòa bình thế 
giới (Sách tham khảo) 

Matthew C. Klein 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 372 

347 
Giáo trình An ninh truyền 
thông 

PGS.TS. Nguyễn 
Thị Trường Giang 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 238 

348 
Giáo trình truyền thông đối 
ngoại 

PGS.TS. Lê Thanh 
Bình 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 390 

349 

Một số luận cứ phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch, 
chống phá Đại hội XIII của 
Đảng (Tập 2) 

GS.TS. Vũ Văn 
Hiền 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 302 

350 
Nghiên cứu và phân tích một 
số bản án dân sự (Sách tham 
khảo) 

Lê Thị Bích Chi 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 402 

351 

Giáo trình phương pháp 
nghiên cứu quan hệ quốc tế 
(Dành cho hệ đại học và sau 
đại học) 

GS.TS. Vũ Dương 
Huân 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 350 

352 
Đổi mới tư duy phát triển - 
Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn (Sách tham khảo) 

PGS.TS. Trần 
Quốc Toản 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 886 

353 

Đổi mới công tác tư tường 
của Đảng Cộng sản Việt 
Nam trong giai đoạn hiện 
nay 

PGS.TS. Phạm Văn 
Linh  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 282 

354 
Pháp luật về dân chủ trực 
tiếp 

TS. Hoàng Thị Thu 
Thủy 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 192 
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355 

Pháp luật về quyền lập hội 
và những vấn đề đặt ra cho 
Việt Nam trong quá trình hội 
nhập (Sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị 
Hồng Yến 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 318 

356 

Xây dựng nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong điều kiện hội 
nhập kinh tế quốc tế (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị 
Tuyết Mai 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 236 

357 

Tuổi trẻ Việt Nam học tập 
và làm theo Bác Hồ xây 
dựng đất nước hùng cường, 
thịnh vượng 

PGS.TS. Hoàng 
Anh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 198 

358 
Hồ Chí Minh - Đỉnh cao 
truyền thống Nhân Trí Dũng 
Việt Nam 

NXB Chính Trị 
Quốc Gia Sự Thật 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 286 

359 
Bài tập môn Giáo dục chính 
trị (Chương trình đào tạo 
trình độ cao đẳng) 

TS. Đỗ Thị Thanh 
Loan 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 358 

360 
Tranh chấp Biên Đông: 
Pháp lý và thực tiễn 

TS. Trần Công 
Trục 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 332 

361 

Nghiên cứu chủ thuyết phát 
triển của Việt Nam trong 
thời đại Hồ Chí Minh (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS Tô Huy 
Rứa 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 766 

362 
Đường lối quân sự của Đảng 
- Lịch sử hình thành, phát 
triển và nội dung cơ bản 

PGS.TS. Vũ Quang 
Hiển 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 538 

363 

Tài liệu hướng dẫn học môn 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 
(Dành cho bậc đại học hệ 
không chuyên lý luận chính 
trị) 

Phùng Thanh Hoa 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 108 

364 

Nâng cao hiệu quả giám sát 
của cơ quan dân cử đối với 
việc thực thi chính sách, 
pháp luật về an sinh xã hội ở 
Việt Nam 

TS. Bùi Sỹ Lợi 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 454 

365 
Vì sao Trung Quốc cải cách 
thành công 

Tạ Xuân Đào  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 404 

366 Truyện về Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 258 

367 
Giáo trình phương pháp luận 
sáng tác nghệ thuật (Trình 
độ sau đại học) 

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 164 
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368 
Hướng dẫn học tập môn học 
tư tưởng Hồ Chí Minh 

PGS.TS. Huỳnh 
Thị Gấm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 224 

369 
Tổng quan Luật Hình sự 
Việt Nam (Tái bản có sửa 
chữa, bổ sung) 

PGS.TS. Trịnh 
Tiến Việt 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 452 

370 
Sự hình thành về cơ bản tư 
tưởng Hồ Chí Minh 

GS. Trần Văn Giàu 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 190 

371 

Thủ tục truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối với pháp 
nhân thương mại và những 
vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ 
luật Tố tụng hình sự (hiện 
hành) (Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Ngọc Chí 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 400 

372 

Tổng quan về Luật hình sự 
Việt Nam (Tài liệu phục vụ 
giảng dạy, học tập cho giảng 
viên, sinh viên, học viên 
ngành Luật) 

PGS.TS. Trịnh 
Tiến Việt 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 538 

373 

Cung cấp, thu thập chứng cứ 
của đương sự trong tố tụng 
dân sự Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Thị Thu Hà 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 256 

374 
Báo cáo 10 năm thực hiện 
Cương lĩnh 2011 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam - Ban 
Chấp hành Trung 
ương - Tiểu ban 
Văn kiện Đại hội 
XIII 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 194 

375 
Chiến lược phòng ngừa tội 
phạm - Lý luận và ứng dụng 

TS. Nguyễn Khắc 
Hải 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 602 

376 

Chính sách pháp luật tố tụng 
dân sự đáp ứng yêu cầu của 
cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư ở Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Bích 
Thảo  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 502 

377 
Chính sách pháp luật - 
Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn 

GS.TS. Võ Khánh 
Vinh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 634 

378 

Công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng với phòng, chống 
lãng phí ở nước ta hiện nay - 
Những vấn đề đặt ra và giải 
pháp (Sách tham khảo) 

Hà Quốc Trị 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 274 

379 
Công ước quốc tế về các 
quyền dân sự và chính trị 
năm 1966 và việc thực thi 

TS. Nguyễn Thị 
Hồng Yến 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 454 
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các khuyến nghị của ủy ban 
nhân quyền tại Việt Nam 

380 
Quan hệ chính trị Việt Nam 
- Hoa Kỳ (1995 - 2020) 

Đoàn Ngọc Tuấn 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 310 

381 
Chính sách của EU đối với 
Việt Nam: Thực tiễn và triển 
vọng (sách chuyên khảo) 

Đại học Kinh tế - 
Tài chính thành 
phố Hồ Chí Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 346 

382 

Quan hệ pháp lý giữa Nhà 
nước và doanh nghiệp nhà 
nước trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa (Sách chuyên 
khảo) 

PGS.TS. Phạm 
Minh Tuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 380 

383 

Công tác tư tưởng và những 
vấn đề đặt ra với công tác tư 
tưởng trong thời kỳ phát 
triển mới của đất nước 

PGS.TS. Đào Duy 
Quát 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 366 

384 
Đi theo con đường của Bác 
(Hồi ký) 

Đại tướng Văn 
Tiến Dũng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 234 

385 
Tình bút mực (Xuất bản lần 
thứ hai) 

Hữu Thọ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 374 

386 
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng 
sản Việt Nam về nêu gương 
và trách nhiệm nêu gương 

Đinh Ái Minh (sưu 
tầm, tuyển chọn) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 130 

387 
Đèn xanh, đèn đỏ (Xuất bản 
lần thứ ba) 

Hữu Thọ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 230 

388 
Chạy…Tiểu phẩm báo chí 
(Xuất bản lần thứ ba) 

Hữu Thọ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 362 

389 
Luật Viên chức (hiện hành) 
(sửa đổi, bổ sung năm 2019) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 56 

390 
Luật Quản lý, bảo vệ công 
trình quốc phòng và khu 
quân sự 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 66 

391 
Người trẻ có sợ trách 
nhiệm? 

Nhiều tác giả 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 346 

392 
Khát vọng phát triển Việt 
Nam hùng cường - Tập II 

Nguyễn Xuân Phúc 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 818 

393 

Dân chủ, nhân quyền mũi 
nhọn trong chiến lược "Diễn 
biến hòa bình" chống phá 
Việt Nam của các thế lực 
thù địch 

Bộ Quốc Phòng - 
Trung tâm thông 
tin khoa học quân 
sự 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 262 
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394 Hương Nguyễn Thụy Kha 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 354 

395 
Luật Phí và lệ phí năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017, 
2018, 2020, 2023) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 82 

396 
Phụ nữ Việt Nam có một 
thời như thế 

Nhiều tác giả 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 386 

397 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 
(Hiện hành) (Sửa đổi, bổ 
sung năm 2014, 2016, 2022) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 28 

398 

Khơi dậy khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc của thanh niên 
Việt Nam 

TS. Khúc Văn 
Hưởng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 186 

399 
Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn mới trong Văn kiện 
Đại hội XIII của Đảng 

GS.TS. Lê Hữu 
Nghĩa 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 522 

400 
Luật Cảnh sát biển Việt 
Nam (hiện hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 44 

401 

Thường thức về lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Quyển 1: Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời 

GS.TS. Mạch 
Quang Thắng  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 138 

402 

Giương cao ngọn cờ đại 
đoàn kết toàn dân tộc, phát 
huy truyền thống yêu nước, 
vai trò nòng cốt chính trị của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
quyết tâm xây dựng đất 
nước ta ngày càng giàu 
mạnh, phồn vinh, văn minh, 
hạnh phúc 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 62 

403 
Kỹ năng tư vấn, soạn thảo 
và một số hợp đồng mẫu chi 
tiết trong lĩnh vực xây dựng 

Luật gia Trương 
Ngọc Liêu 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 162 

404 
Đẩy mạnh đấu tranh chống 
“diễn biến hòa bình” trên 
lĩnh vực tư tưởng, văn hóa 

Tổng Cục Chính 
Trị Quân Đôi Nhân 
Dân Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 466 

405 
Thế giới nhìn nghiêng... 
Bang giao kể chuyện 

Vũ Sơn Thủy 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 266 

406 

Quản trị, xử lý khủng hoảng 
truyền thông. Bài học quốc 
tế và vấn đề rút ra đối với 
Việt Nam 

Thượng tướng, 
PGS.TS. Nguyễn 
Văn Thành 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 202 
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407 Truyện truyền kỳ Việt Nam Vũ Ngọc Khánh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 338 

408 
Chuyện "đi sứ" thời hội 
nhập (Hồi ức của các đại sứ) 
(Sách tham khảo) 

Đại sứ Ngô Quang 
Xuân 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 366 

409 Chứng nhân lịch sử 
GS.TS. Tạ Ngọc 
Tấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 394 

410 Mưu lược Mao Trạch Đông Tiêu Thi Mỹ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2016 554 

411 Viết về Điện Biên Phủ Thép Mới 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 152 

412 

Tự hào và tin tưởng dưới lá 
cờ vẻ vang của Đảng, quyết 
tâm xây dựng một nước Việt 
Nam ngày càng giàu mạnh, 
văn minh, văn hiến và anh 
hùng 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 74 

413 
Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước (hiện 
hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 112 

414 

Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, 
bổ sung năm 2013, 2014, 
2020, 2022, 2023) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 44 

415 
Luật Luật Sư (hiện hành) 
(sửa đổi, bổ sung năm 2012, 
2015) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 102 

416 
Luật Tiếp công dân (hiện 
hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2018 56 

417 Sài Gòn (Sách tham khảo) Ralph Pezzullo  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 340 

418 Truyện kể đền Đô 

Anh hùng Lao 
động, Nhà giáo 
nhân dân Nguyễn 
Đức Thìn  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 226 

419 

Tham khảo mô hình Ngự sử 
đài thời phong kiến trong 
việc hoàn thiện tồ chức 
thanh tra ở Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Quốc Sửu 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 218 

420 
Tài liệu hướng dẫn đại hội 
chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 

PGS.TS. Nguyễn 
Minh Tuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 102 
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421 

Tài liệu hỏi - đáp về các văn 
kiện Hội nghị lần thử sáu 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII (Dùng cho 
đoàn viên, hội viên các tổ 
chức chính trị - xã hội và 
tuyên truyền trong nhân dân) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 124 

422 
Nhận diện rủi ro trong mua 
bán nhà đất (Tái bản lần thứ 
nhất có sừa chữa, bổ sung) 

Luật sư Phạm 
Thanh Hữu 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 198 

423 

Lý luận, thực tiễn về các mô 
hình pháp điển hóa điển hình 
trên thế giới và những kiến 
nghị đối với Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) (Xuất bản lần 
thứ hai, có sửa chữa, bổ 
sung) 

TS. Phí Thị Thanh 
Tuyền 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 242 

424 

Võ Nguyên Giáp - Vị tướng 
của nhân dân (Song ngữ 
Việt - ARập) ملخص فو نجوين 
 ً  جياب جنرال الشعب، سيبقى دائما
 محفوظاً في تاريخ الأمة

 PGS.TS. Vũ Trọng 
Lâm  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 306 

425 

Võ Nguyên Giáp - Vị tướng 
của nhân dân/武元甲人民的
将军 (Song ngữ Việt - 
Trung) 

 PGS.TS. Vũ Trọng 
Lâm  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 302 

426 

Võ Nguyên Giáp - Vị tướng 
của nhân dân / Vo Nguyên 
Giap - Général du Peuple 
(Song ngữ Việt - Pháp)  

 PGS.TS. Vũ Trọng 
Lâm  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 306 

427 Trái tim, quả đất Sơn Tùng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 330 

428 
Nguyễn Hoàng - Người mở 
cõi (Xuất bản lần thứ hai, có 
chỉnh sửa, bổ sung) 

GS.VSTT.NGND. 
Phan Huy Lê 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 550 

429 Đối thoại Hữu Thọ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 342 

430 

Điện Biên Phủ - Lịch sử và 
ký ức (Kỷ niệm 70 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ 
(07/5/1954-07/5/2024) 

Tỉnh uỷ Điện Biên 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 582 

431 

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị 
văn hoá, hệ giá trị gia đình 
và chuẩn mực con người 
Việt Nam trong thời kỳ mới 

Nhiều tác giả 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 962 
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432 
Anh hùng, chiến sĩ Điện 
Biên Phủ 

Tỉnh uỷ Điện Biên 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 338 

433 

Tài liệu học tập triết học 
Mác - Lênin (Dành cho sinh 
viên Khối ngành Khoa học 
sức khoẻ) 

Trường Đại học Y 
Dược Cần Thơ, Bộ 
môn Khoa học Mác 
- Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, TS. 
Trần Thị Hồng Lê, 
ThS. Đinh Văn 
Phương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 450 

434 
Tài liệu học tập chương 
trình bồi dưỡng ngạch 
chuyên viên 

Lương Thị Quyên  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 250 

435 
Tài liệu bồi dưỡng nhận thức 
về Đảng (Xuất bản lần thứ 
20 có sửa chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 298 

436 

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp 
vụ tuyên truyền miệng 
(Dành cho cấp uỷ và cán bộ 
tuyên giảo ở cơ sở) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 158 

437 

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp 
vụ công tác tuyên giáo ở cơ 
sở (Dành cho cấp uỷ và cán 
bộ tuyên giáo ở cơ sở) (Xuất 
bản lần thứ hai) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 242 

438 

Luật Hoạt động giám sát của 
Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân (hiện hành) (sửa đổi 
năm 2023) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 144 

439 Luật Việc làm (hiện hành) Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 42 

440 
Luật Trưng cầu ý dân (hiện 
hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 52 

441 
Luật Trợ giúp pháp lý (hiện 
hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 56 

442 
Luật Tố tụng hành chính 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2019) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 352 

443 
Luật Tố cáo (hiện hành) (sửa 
đổi năm 2020) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 80 

444 
Luật Thương mại (hiện 
hành) (sửa đổi năm 2017, 
2019) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 196 

445 
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ 
sở (hiện hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 132 
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446 
Luật Quản lý ngoại thương 
(hiện hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 116 

447 

Luật Phòng, chống nhiễm vi 
rút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) (hiện 
hành) (sửa đổi, bổ sung năm 
2020) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 56 

448 
Luật Nhà ở mới (có hiệu lực 
từ ngày 01/08/2024 ) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 302 

449 
Luật Kế toán (hiện hành) ( 
sửa đổi, bổ sung năm 2019) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 88 

450 
Luật Giao thông đường bộ 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2018, 2019, 2023) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 104 

451 Luật cư trú (hiện hành) Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 56 

452 Nhà Tây Sơn Quách Tấn 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 364 

453 Luật Đấu thầu Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 168 

454 
Luật Tổ chức Viện Kiểm sát 
nhân dân (hiện hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 116 

455 
Luật Hòa giải ở cơ sở (hiện 
hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 36 

456 

Luật Cơ quan đại diện nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ở nước ngoài 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2018 48 

457 Luật Cảnh vệ (hiện hành) Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2017 40 

458 Luật Cạnh tranh (hiện hành) Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 124 

459 Luật Biên phòng Việt Nam Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 48 

460 
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 
(hiện hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 52 

461 
Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 108 

462 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 
của công dân Việt Nam 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2023) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 84 
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463 
Luật Xử lý vi phạm hành 
chính (hiện hành) (sửa đổi, 
bổ sung năm 2020, 2022) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 224 

464 
Luật Trẻ em (hiện hành) 
(sửa đổi, bổ sung năm 2018) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 96 

465 
Luật Tổ chức Tòa án nhân 
dân (hiện hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 102 

466 Luật Thi đua, khen thưởng Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 124 

467 
Luật Tần số vô tuyến điện 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2022) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 76 

468 Luật tài nguyên nước Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 198 

469 
Luật Sở hữu trí tuệ (hiện 
hành) (sửa đổi, bổ sung năm 
2009, 2019, 2022) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 280 

470 
Luật Kinh doanh bất động 
sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2020) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 84 

471 
Luật Giám định tư pháp 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2018, 2020) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 78 

472 
Bộ luật Lao động (hiện 
hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 196 

473 Luật Hợp tác xã Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 162 

474 
Luật Kiểm toán nhà nước 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2019) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 80 

475 

Luật Hàng không dân dụng 
Việt Nam (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2013, 
2014, 2023) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 180 

476 Luật Du lịch (hiện hành) Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 88 

477 
Luật Chứng khoán (hiện 
hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 200 

478 
Luật Cán bộ, công chức 
(hiện hành) (Sửa đổi, bổ 
sung năm 2019) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 76 
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479 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân (hiện hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 112 

480 
Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật (hiện hành) 
(sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 220 

481 
Bộ luật Tố tụng hình sự 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2021) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 460 

482 Luật đất đai Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 252 

483 
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương ở Việt Nam 

GS.TS. Tạ Ngọc 
Tấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 350 

484 Luật Viễn thông Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 108 

485 
Luật Lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 
sở 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 40 

486 
Luật Xây dựng (hiện hành) 
(sửa đổi, bổ sung năm 2018, 
2019, 2020) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 220 

487 
Luật Thi hành tạm giữ, tạm 
giam (hiện hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 96 

488 
Luật Quốc tịch Việt Nam 
(hiện hành) (sửa đối, bố 
sung năm 2014) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 48 

489 
Luật Phòng, chống thiên tai 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2020, 2023) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 100 

490 Luật Phá sản (hiện hành) Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 134 

491 
Luật Nghĩa vụ quân sự (hiện 
hành) (sửa đôi, bổ sung năm 
2019) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 60 

492 Luật Khiếu nại (hiện hành) Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 76 

493 
Luật Hôn nhân và gia đình 
(hiện hành) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 104 

494 
Bộ luật Hình sự (hiện hành) 
(Bộ luật năm 2015, sủa đổi, 
bổ sung năm 2017) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 500 
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495 
Luật Doanh nghiệp (hiện 
hành) (sửa đổi, bổ sung năm 
2022) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 300 

496 

Luật Nhập cảnh, xuất cành, 
quá cảnh, cư trú của người 
nước ngoài tại Việt Nam 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2019, 2023) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 72 

497 
Luật Quốc phòng (hiện 
hành) ( sửa đổi năm 2023) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 56 

498 Luật Phòng, chống rửa tiền Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 80 

499 
Luật Ngân sách Nhà nước 
(hiện hành) (sửa đổi năm 
2020) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 120 

500 Luật Dầu khí Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 104 

501 Luật căn cước Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 68 

502 Luật Thanh niên Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 44 

503 
Luật Phòng, chống khủng bố 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2022) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 52 

504 
Luật Phòng, chống tham 
nhũng (hiện hành) (sửa đổi, 
bổ sung năm 2020) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 104 

505 
Luật Ngân hàng nhà nước 
Việt Nam (hiện hành) (sửa 
dổi, bổ sung năm 2022) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 52 

506 Luật Hộ tịch (hiện hành) Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 76 

507 
Luật Giáo dục đại học (sửa 
đổi, bổ sung năm 2013, 
2014, 2015, 2018) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 112 

508 Luật giao dịch điện tử Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 64 

509 Luật Chăn nuôi (hiện hành) Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 96 

510 
Luật Bảo hiểm xã hội (hiện 
hành) (sừa đổi, bổ sung năm 
2015, 2018, 2019) 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 120 

511 Bộ luật Dân sự (hiện hành) Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 356 
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512 

Một số nội dung cơ bản 
trong Văn kiện Đại hội Đảng 
lần thứ XII về phát triển 
kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội, quốc phòng, an ninh 

Học viện Chính trị 
Khu Vực II 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 674 

513 

Đảng Cộng sản Việt Nam - 
Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội (Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học). 

Học Viện Chính 
Tri Quốc Gia Hồ 
Chí Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 962 

514 
Văn kiện Đảng về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 554 

515 

Quản trị Đảng nghiêm minh 
toàn diện. Thành tựu và kinh 
nghiệm trong công tác tổ 
chức và xây dựng Đảng 
Cộng sản Trung Quốc từ sau 
đại hội XVIII 

Viện nghiên cứu 
xây dựng Đảng - 
Ban tổ chức Trung 
ương Đảng cộng 
sản Trung Quốc 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 546 

516 
Góp phần bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng 

Tổng Cục Chính 
Trị Quân Đôi Nhân 
Dân Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 522 

517 

Chức năng kinh tế của Nhà 
nước trong hơn 30 năm đổi 
mới - Nhìn tử góc độ pháp 
lý (sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Văn 
Cương  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 298 

518 

Sổ tay hỏi - đáp đoàn viên 
thanh niên với công tác bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù 
địch hiện nay 

Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 106 

519 
Xiếc - Tiểu phẩm báo chí 
(Xuất bản lần thứ hai) 

Hữu Thọ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 278 

520 
Quét cầu thang - Tiểu phẩm 
báo chí (Xuất bản lần thứ 
hai) 

Hữu Thọ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 258 

521 

Quyền lực biển: Lịch sử và 
địa - chính trị của các đại 
dương trên thế giới (Sách 
tham khảo) (Xuất bản lần 
thử hai) 

James G. Stavridis 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 408 

522 
Quang Trung - Anh hùng 
dân tộc (1788-1792) 

Hoa Bằng (Hoàng 
Thúc Trâm) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 402 

523 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí 
Minh (Dành cho bậc đại học 
hệ không chuyên lý luận 
chính trị) 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 272 
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524 
Giáo trình Tư tường Hồ Chí 
Minh (Dành cho bậc đại học 
hệ chuyên lý luận chính trị) 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 372 

525 

Giáo trình Triết học Mác - 
Lênin (Dành cho bậc đại học 
hệ không chuyên lý luận 
chính trị) 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 496 

526 
Giáo trình triết học Mác-
Lênin (Dành cho bậc đại học 
hệ chuyên lý luận chính trị) 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 560 

527 

Giáo trình Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam (Dành 
cho bậc đại học hệ không 
chuyên lý luận chính trị) 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 440 

528 

Giáo trình Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam (Dành 
cho bậc đại học hệ chuyên lý 
luận chính trị) 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 552 

529 

Giáo trình Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin (Dành cho bậc 
đại học hệ không chuyên lý 
luận chính trị) 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 292 

530 

Giáo trình Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin (Dành cho bậc 
đại học hệ chuyên lý luận 
chính trị) 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 440 

531 

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội 
khoa học (Dành cho bậc đại 
học hệ không chuyên lý luận 
chính trị) 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 276 

532 

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội 
khoa học (Dành cho bậc đại 
học hệ chuyên lý luận chính 
trị) 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 368 

533 
Xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị trong tình hình mới 

Hội đồng Lý luận 
Trung ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 282 

534 
Tư tưởng, lý luận với đổi 
mới và phát triển đất nước 

GS.TS. Nguyễn 
Xuân Thắng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 750 

535 

Điện biên phát huy tiềm 
năng, lợi thế phát triển du 
lịch bền vững (Kỷ yếu hội 
thảo khoa học quốc gia)  

Ủy ban nhân dân 
tỉnh Điện Biên 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 1284 

536 
Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII - Tập 
II 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 360 
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537 
Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII - Tập 
I 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 298 

538 

Một số luận cứ phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch, 
chống phá Đại hội XIII của 
Đảng (Tập 1) 

GS.TS. Vũ Văn 
Hiền 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 326 

539 
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
giai đoạn hiện nay (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Minh Tuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 362 

540 
Xây dựng Đảng về tư tưởng, 
đạo đức (Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Minh Tuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 430 

541 
Xây dựng Đảng về tổ chức, 
cán bộ (Sách chuyên khảo) 

PCS.TS. Nguyễn 
Minh Tuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 402 

542 
Tổ chức nhà nước Việt Nam 
hiện nay - Những vấn đề lý 
luận và thực tiễn 

TS. Nguyễn Ngọc 
Vân 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 358 

543 
Thường thức về tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 142 

544 
Thường thức về triết học 
Mác - Lênin. Quyển 2: Phép 
biện chứng duy vật 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 154 

545 

Thường thức về triết học 
Mác - Lênin. Quyển 1: Thế 
giới quan triết học duy vật 
biện chứng 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 130 

546 

Thường thức về chủ nghĩa 
xã hội khoa học. Quyển 1: 
Quan điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lênin về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 146 

547 

Tăng cường công tác bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 402 

548 
Quyết tâm ngăn chặn và đẩy 
lùi tham nhũng  

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 384 

549 
Phòng, chống tham nhũng 
trong hoạt động thanh tra ở 
Việt Nam (Tái bản có sửa 

PGS.TS. Nguyễn 
Quốc Sửu 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 590 
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chữa, bổ sung) (Sách chuyên 
khảo) 

550 

Phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực trong các cơ quan 
hành chính nhà nước cấp 
Trung ương thông qua công 
tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng 

TS. Trần Văn Tĩnh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 242 

551 

Phê phán các quan điểm sai 
trái, xuyên tạc cuộc đấu 
tranh chống suy thoái về tư 
tưởng chính trị, những biểu 
hiện "tự diễn biến", "tự 
chuyển hoá" về chính trị 
trong Đảng (Xuất bản lần 
thứ hai) 

Hội đồng Lý luận 
Trung ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2017 522 

552 

Phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc bảo vệ an ninh quốc gia 
trong tình hình mới (Kỷ yếu 
Hội thảo khoa học quốc gia)  

Bộ Công an 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 1034 

553 

Những vấn đề lý luận - thực 
tiễn mới trong Văn kiện Đại 
hội XIII của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Văn kiện Đại 
hội XI của Đảng Nhân dân 
cách mạng Lào 

Hội đồng Lý luận 
Trung ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 194 

554 

Nhận diện và đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, 
thù địch; bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng trong tình 
hình mới 

Thiếu Tướng, TS. 
Nguyễn Minh 
Thắng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 226 

555 
Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về xây dựng Đảng 
hiện nay (Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Huỳnh 
Thị Gấm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 274 

556 

Những nội dung cơ bản và 
mới trong các Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ năm Ban 
Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII 

PGS.TS Nguyễn 
Viết Thông 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 82 

557 
Một số vấn đề về cách mạng 
và đổi mới 

GS.TS.Tạ Ngọc 
Tấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 526 
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558 

Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn phát triển đất nước: 
Hiện trạng - vấn đề đặt ra - 
định hướng trong giai đoạn 
mới 

PGS.TS. Trần 
Quốc Toản 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 478 

559 
Hồ Chí Minh về cán bộ và 
công tác cán bộ 

Hồ Chí Minh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 202 

560 

Tăng cường mối quan hệ 
giữa Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh (Xuất bản lần thứ 
hai) 

TS. Yên Ngọc 
Trung 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 274 

561 
Đổi mới chính sách đất đai 
theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng 

PGS.TS. Bùi 
Quang Tuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 770 

562 

Cơ cấu hành chính và tổ 
chức quản lý địa phương 
thời Lý - Trần (Thế kỷ XI - 
XIV) 

Phạm Đức Anh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 346 

563 
Xây dựng hệ thống chính trị 
ở Việt Nam trong tình hình 
mới 

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Giang 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 422 

564 
Vững tin vào sự lãnh đạo 
của Đảng, khó khăn nào 
cũng vượt qua 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2018 802 

565 
Vững bước trên con đường 
đổi mới - Tập 2 (2015 - 
2017) (Xuất bản lần thứ hai) 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 678 

566 
Vững bước trên con đường 
đổi mới - Tập 1 (2011 - 
2014) (Xuất bản lần thứ hai) 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 826 

567 
Những điểm mới về an ninh 
quốc gia trong Văn kiện Đại 
hội XIII của Đảng 

Đại tướng, GS.TS. 
Tô Lâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 280 

568 

Xây dựng hệ chỉ tiêu thực 
hiện mục tiêu phát triển đất 
nước đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 

PGS.TS. Phạm Văn 
Linh  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 294 

569 
Vấn đề an ninh phi truyền 
thống trong quan hệ quốc tế 
hiện nay 

TS. Lưu Thúy 
Hồng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 336 

570 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản 

C. Mác 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2017 154 
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571 

Tài liệu nghiên cứu các văn 
kiện Hội nghị lần thứ sáu 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII (Dùng cho 
cán bộ chủ chốt và báo cáo 
viên)  

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 370 

572 

Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn cấp thiết phục vụ 
trực tiếp cho yêu cầu đổi 
mới nội dung, phương thức 
lãnh đạo của Đảng, quản lý 
của Nhà nước (Sách tham 
khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Thạo, 
PGS.TS. Nguyễn 
Viết Thông 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 362 

573 
Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Quốc hội 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 94 

574 

Hoàn thiện các phương pháp 
cơ bản thực hiện công tác 
kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật Đảng (Sách 
chuyên khảo) 

Cao Văn Thống 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 258 

575 
Văn kiện Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII  

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 218 

576 
Văn bản của Đảng, Nhà 
nước về công tác dân vận 
(1986 - 2021) 

Ban Dân vận Trung 
ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 882 

577 

Những nội dung cơ bản và 
mới trong các nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị 
khóa XII 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 296 

578 
Lịch sử quan hệ đối ngoại 
Việt Nam (1940-2020) 
(Sách tham khảo) 

GS. NGND. Vũ 
Dương Ninh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 452 

579 

Đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với công 
tác dân vận trong điều kiện 
phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế 

Trương Thị Mai 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 380 

580 
Vấn đề pháp trị trong cải 
cách giám sát (Sách tham 
khảo) 

Tần Tiền Hồng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 722 

581 
130 câu nói của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về xây dựng Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

Đại tướng, GS.TS. 
Tô Lâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 78 
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582 

Tăng cường công tác xây 
dựng Đảng trong Công an 
nhân dân theo Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng 

Đại tướng, GS.TS. 
Tô Lâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 310 

583 
Sức mạnh mềm văn hóa Việt 
Nam trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế 

PGS. TS. Nguyễn 
Thị Thu Phương, 
TS. Nguyễn Cao 
Đức (Đồng chủ 
biên) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 594 

584 
Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: 
Lôgíc - Đổi mới và phát 
triển 

Nhị Lê 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 482 

585 

30 năm thực hiện Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội 

Hội đồng Lý luận 
Trung ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 376 

586 

[Sách nói] Tự hào và tin 
tưởng dưới lá cờ vẻ vang 
của Đảng, quyết tâm xây 
dựng một nước Việt Nam 
ngày càng giàu mạnh, văn 
minh, văn hiến và anh hùng 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 74 

587 
Những nguyên lý của chủ 
nghĩa cộng sản  

Ph.Ăngghen 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 50 

588 

Giá trị lý luận và thực tiễn 
của tác phẩm "Kiên quyết, 
kiên trì đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực 
góp phần xây dựng Đảng và 
Nhà nước ta ngày càng trong 
sạch, vững mạnh" (Kỷ yếu 
tọa đàm Khoa học) 

Học Viện Chính 
Tri Quốc Gia Hồ 
Chí Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 418 

589 

Tư tưởng triết học Hồ Chí 
Minh -  Một số vấn đề cơ 
bản (Xuất bản lần thứ hai, có 
chỉnh sửa, bổ sung) 

GS.TS. Trần Văn 
Phòng, PGS.TS. 
Hoàng Anh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 226 

590 
Những nhận thức cơ bản về 
tư tưởng Hồ Chí Minh 

Phạm Văn Đồng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 226 

591 

Nâng cao năng lực cầm 
quyền của Đảng Cộng Sản 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
tình hình mới (Sách chuyên 
khảo) 

TS. Trần Thị Minh 
- TS. Nguyễn Thị 
Tố Uyên (Đồng 
chủ biên) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 334 

592 
Góp phần tìm hiểu tư tưởng 
độc lập tự do của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lâm 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 110 
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593 

Xây dựng Đảng về đạo đức - 
Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn (Sách chuyên 
khảo) 

Học viện Chính trị 
khu vực I, PGS.TS 
Nguyễn Vĩnh 
Thanh, PGS.TS. 
Hoàng Văn Hoan, 
TS. Vũ Văn Hậu 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 258 

594 
Hồ Chí Minh toàn tập. 15 
(1966-1969) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 802 

595 
Hồ Chí Minh toàn tập. 14 
(1963-1965) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 854 

596 
Hồ Chí Minh toàn tập. 13 
(1961-1962)  (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 640 

597 
Hồ Chí Minh toàn tập. 12 
(1959-1960) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 854 

598 
Hồ Chí Minh toàn tập. 11 
(1957-1958) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 704 

599 
Hồ Chí Minh toàn tập. 10 
(1955-1957) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 730 

600 
Hồ Chí Minh toàn tập. 9 
(1954-1955) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 616 

601 
Hồ Chí Minh toàn tập. 8 
(1953-1954) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 658 

602 
Hồ Chí Minh toàn tập. 7 
(1951-1952) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 688 

603 
Hồ Chí Minh toàn tập. 6 
(1949-1950) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 644 

604 
Hồ Chí Minh toàn tập. 5 
(1947-1948) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 790 

605 
Hồ Chí Minh toàn tập. 4 
(1945-1946) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 676 
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606 
Hồ Chí Minh toàn tập. 3 
(1930-1945) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 724 

607 

Xây dựng và phát triển nền 
đối ngoại, ngoại giao Việt 
Nam toàn diện, hiện đại, 
mang đậm bản sắc "cây tre 
Việt Nam" 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 810 

608 

Phát huy truyền thống đại 
đoàn kết toàn dân tộc, xây 
dựng đất nước ta ngày càng 
giàu mạnh, văn minh, hạnh 
phúc 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 754 

609 

Toàn Đảng, toàn dân chung 
sức, đồng lòng xây dựng đất 
nước ta ngày càng phồn 
vinh, hạnh phúc 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 626 

610 
Đoàn kết, vững tin đưa đất 
nước bước vào giai đoạn 
mới 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 774 

611 

Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 466 

612 
Hồ Chí Minh toàn tập  2 
(1924-1929) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 688 

613 
Hồ Chí Minh toàn tập. 1 
(1912-1924) (Xuất bản lần 
thứ ba, có sửa chữa) 

Hồ Chí Minh  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 626 

614 
Thượng tướng Trần Văn Trà 
và những chặng đường lịch 
sử B2 Thành đồng Tập 2 

TS. Quách Thu 
Nguyệt 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 650 

615 
Thượng tướng Trần Văn Trà 
và những chặng đường lịch 
sử B2 Thành đồng Tập 1 

TS. Quách Thu 
Nguyệt 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 614 

616 
Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và 
sáng tạo. Tập III: Thực tiễn 
và sáng tạo 

Hoàng Lại Giang 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 342 

617 
Từ Làng Sen đến Bến Nhà 
Rồng (Ký) (Xuất bản lần thứ 
20, có sửa chữa, bổ sung) 

Trình Quang Phú 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 336 

618 
Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và 
sáng tạo. Tập II: Từ Hiệp 

Hoàng Lại Giang 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 454 
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định Giơnevơ về Việt Nam 
đến ngày 30/4/1975 

619 

Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và 
sáng tạo. Tập I: Từ cuộc 
khởi nghĩa Nam Kỳ đến 
ngày ký Hiệp định Giơnevơ 
về Việt Nam 

Hoàng Lại Giang 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 258 

620 

Cả nước đồng lòng, tranh 
thủ mọi thời cơ, vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, 
quyết tâm thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 512 

621 

Một số vấn đề về đường lối 
quân sự, chiến lược quốc 
phòng trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
thời kỳ mới 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 446 

622 

Kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, góp phần 
xây dựng Đảng và Nhà nước 
ta ngày càng trong sạch, 
vững mạnh 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 626 

623 

Nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh (Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học quốc gia) 

Đảng ủy Khối các 
cơ quan Trung 
ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 828 

624 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
xây dựng đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 634 

625 

Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội (Bổ 
sung, phát triển năm 2011) 
(Tiếng Anh) The Platform 
on National Construction in 
the Period of Transition to 
Socialism (amended and 
revised in 2011) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 42 

626 
President Ho Chi Minh - 
Biography and Career 

Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 164 



198 
 

 

STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

627 

Quan hệ quốc phòng Việt 
Nam - Cuba (1960 - 2020) - 
Biên niên sự kiện (Tiếng 
Tây Ban Nha) 

Bộ Quốc phòng - 
Viện lịch sử quân 
sự Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 512 

628 

60 năm lịch sử quan hệ quốc 
phòng Việt Nam - Cuba (60 
años de historia de 
relaciones de defensa 
Vietnam - Cuba) 

Ministerio de 
defensa  Instituto 
de historia militar 
de Vietnam  
Traductor: Le 
Thanh Tung  
Correctora: 
Nguyen Mai Anh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 438 

629 

Biên bản chiến tranh 1-2-3-
4.75/CRÓNICAS DE LA 
GUERRA 1-2-3-4.75 (Tiếng 
Tây Ban Nha) 

Trần Mai Hạnh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 628 

630 
Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII ( 
Tiếng Tây Ban Nha) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 372 

631 
Võ Nguyên giáp - Vị tướng 
của nhân dân (Xuất bản lần 
thứ hai có chỉnh sửa) 

 PGS.TS. Vũ Trọng 
Lâm  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 234 

632 
Bác Hồ trong trái tim những 
người bạn quốc tế 

Bùi Phúc Hải  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 254 

633 
Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
Chúng ta học gì 

Phạm Văn Đồng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 162 

634 
Hồ Chí Minh - Vĩ đại một 
con người 

GS. Trần Văn Giàu 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 180 

635 
Tư tưởng Hồ Chí Minh và 
con đường cách mạng Việt 
Nam 

Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2016 406 

636 
Hồ Chí Minh - Tinh hoa và 
khí phách của dân tộc (xuất 
bản lần thứ ba) 

Phạm Văn Đồng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 658 

637 

Xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững 
mạnh, góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 478 

638 

Biến thách thức thành cơ 
hội, quyết tâm tạo đột phá 
đưa đất nước phát triển 
nhanh, bền vững 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 832 
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639 
Biên bản chiến tranh 1-2-3-
4.75 (Tiếng Tây Ban Nha) 

Trần Mai Hạnh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 628 

640 
Văn kiện Đảng về lao động 
việc làm  

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 482 

641 
Văn kiện Đảng về chống 
Mỹ, cứu nước – Tập II 
(1966-1975) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2012 906 

642 
Văn kiện Đảng về an sinh xã 
hội 

Hội đồng biên soạn 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2011 299 

643 
Văn kiện Đại hội Đảng thời 
kỳ đổi mới - Phần II (Đại 
hội X, XI, XII) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 878 

644 
Văn kiện Đại hội Đảng thời 
kỳ đổi mới - Phần I - (Đại 
hội VI, VII, VIII, IX) 

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 1142 

645 
Tài liệu học tập chương 
trình bồi dưỡng ngạch 
chuyên viên chính 

Lương Thị Quyên  
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 178 

646 

Tài liệu chuyên đề bồi 
dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ dành cho cán bộ 
Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ 
sở (Xuất bản lần thứ ba có 
sửa chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng - 
Trung ương Hội 
Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 212 

647 

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp 
vụ tuyên truyền miệng 
(Dành cho cấp ủy và cán bộ 
tuyên giáo ở cơ sở) (Xuất 
bản lần thứ hai) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 158 

648 

Một vành đai, Một con 
đường: Hành trình dài của 
Trung Quốc đến năm 2049 
(Sách tham khảo) 

Michael H. Glantz 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 290 

649 
Kiểm soát quyền lực nhà 
nước (Sách tham khảo)  

GS.TS. Nguyễn 
Đăng Dung 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 594 

650 

Đấu tranh chống các quan 
điểm, luận điệu xuyên tạc 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh 

Tiểu ban lý luận về 
lĩnh vực xây dựng 
lực lượng Công an 
Nhân dân 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2017 546 

651 
Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ 
đổi mới (Tuyển chọn tài liệu 
lưu trữ) 

Cục Văn thư và 
Lưu trữ nhà nước - 
Trung tâm Lưu trữ 
quốc gia III 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 834 
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652 
Đảng vững mạnh, đất nước 
phát triển, dân tộc trường 
tồn 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2015 1122 

653 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược 
(1945-1954) (Sách chuyên 
khảo) 

Nguyễn Mạnh Hà 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 320 

654 
Công tác tư tưởng trong điều 
kiện hiện nay: Thực trạng, 
vấn đề đặt ra và giải pháp 

Hội đồng Lý luận 
Trung ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2018 234 

655 

Công an nhân dân đấu tranh 
phản bác những luận điệu 
xuyên tạc chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, góp phần bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam trong 
tình hình mới 

Thiếu tướng, 
PGS.TS. Lê Văn 
Thắng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 418 

656 

Chuyển đổi phương thức 
phát triển kinh tế và cải cách 
thể chế chính trị (Sách tham 
khảo) 

Ngô Đại Binh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 606 

657 
Chủ quyền Việt Nam trên 
Biển Đông 

PGS.TS. Hà Minh 
Hồng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 326 

658 
Đấu tranh phòng, chống 
“diễn biến hòa bình” ở nước 
ta hiện nay 

PGS.TS Nguyễn 
Viết Thông 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 350 

659 
Quốc gia học tập: Học tập 
công nghệ, chính sách công 
nghiệp và bắt kịp thành công 

Arkebe Oqubay – 
Kenichi Ohno 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 546 

660 Sửa đổi lối làm việc X.Y.Z. 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 192 

661 

Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi 
bộ và cấp uỷ viên cơ sở 
trong Đảng bộ khối các cơ 
quan Trung ương (Lưu hành 
nội bộ) 

Đảng ủy Khối các 
cơ quan Trung 
ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 270 

662 

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp 
vụ công tác Đảng dành cho 
bí thư chi bộ và cấp ủy viên 
cơ sở (Xuất bản lần thứ 20, 
có sửa chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 282 
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663 

Tài liệu chuyên đề bồi 
dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ dành cho cán bộ 
Đoàn Thanh niên ở cơ sở 
(Xuất bản lần thứ hai có sửa 
chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng - 
Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 170 

664 

Thể chế phát triển nhanh - 
bền vững: Kinh nghiệm 
quốc tế và những vấn đề đặt 
ra đối với Việt Nam trong 
giai đoạn mới (Sách tham 
khảo) 

PGS.TS. Trần 
Quốc Toản 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 658 

665 
Tiếp xúc bí mật Việt Nam - 
Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari 

 Lưu Văn Lợi 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 416 

666 
Triết học Hy Lạp – La Mã 
cổ đại 

PGS.TS. Lê Công 
Sự 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 482 

667 
Triết học Mác - Lênin trong 
nền tảng tư tưởng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

 PGS.TS. Đặng 
Quang Định 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 394 

668 
Triết lý hành động Hồ Chí 
Minh 

TS. Yên Ngọc 
Trung 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 280 

669 
Từ thụ yếu quy – Bàn về nạn 
hối lộ và đức thanh liêm của 
người làm quan 

Đặng Huy Trứ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 266 

670 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản - Giá trị lý luận và thực 
tiễn trong thời đại ngày nay 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 644 

671 
Văn kiện Hội nghị lần thứ tư 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII  

Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 146 

672 
Văn minh Trung Hoa (Sách 
tham khảo) 

Lưu Đông 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 950 

673 

Veda – Upanishad: Những 
bộ kinh triết lý tôn giáo cổ 
Ấn Độ (Xuất bản lần thứ 
năm) 

PGS. TS. Doãn 
Chính  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 730 

674 Vừa đi đường vừa kể chuyện T. Lan 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 182 

675 

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc: 
Thăng trầm theo dòng lịch 
sử, văn hóa (Sách chuyên 
khảo) 

GS.TS. Nguyễn 
Thái Yên Hương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 338 

676 
Ô, dù, "lọng" (Xuất bản lần 
thứ ba) 

Hữu Thọ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 238 
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677 

Nước Nga hồi sinh - Sức 
mạnh và mục đích trong một 
trật tự toàn cầu mới (Xuất 
bản lần thứ hai) (Sách tham 
khảo) 

Kathryn E. Stoner 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 514 

678 
Những lá thư thời chiến Việt 
Nam (Tuyển tập) 

 Đặng Vương 
Hưng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 402 

679 
Những bức thư của Bác Hồ 
nhân dịp đầu năm học mới 

Hồ Chí Minh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 56 

680 
Nhà nước thế tục (Sách 
chuyên khảo) 

Đỗ Quang Hưng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 650 

681 

Ngoại giao chuyên biệt: 
Hướng đi, ưu tiên mới của 
ngoại giao Việt Nam đến 
năm 2030 (Sách chuyên 
khảo) 

TS. Vũ Lê Thái 
Hoàng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 390 

682 
Nghệ thuật trả lời phỏng vấn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 442 

683 
Nể và Né - Tiểu phẩm báo 
chí (Xuất bản lần thứ hai) 

Hữu Thọ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 322 

684 Mianma - Lịch sử và hiện tại 
Hội hữu nghị Việt 
Nam – Mianma 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 492 

685 
Mắt sáng, Lòng trong, Bút 
sắc (Xuất bản lần thứ tư) 

Hữu Thọ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 302 

686 
Lược sử triết học Nga (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Mai K Đa 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 342 

687 

Luật doanh nghiệp Việt 
Nam: Tình huống - Diễn giải 
- Bình luận (Xuất bản lần 
thứ năm, có sửa chữa, bổ 
sung) 

TS. Phạm Hoài 
Huấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 471 

688 
Kinh tế biển xanh: Các vấn 
đề và cách tiếp cận cho Việt 
Nam (Sách tham khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Chu Hồi 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 446 

689 

Hướng dẫn ôn tập môn Chủ 
nghĩa xã hội khoa học (Biên 
soạn theo chương trình của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Tiêu Thị Mỹ Hồng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 244 

690 
Hỏi - đáp về di sản thế giới 
và di sản thế giới tại Việt 
Nam 

Thanh Huyền 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 126 

691 

Hỏi - đáp triết học Mác - 
Lênin (Dành cho hệ đại học 
không chuyên ngành lý luận 
chính trị) 

Trần Thị Thùy 
Linh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 166 
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692 

Hỏi - đáp môn Tư tưởng Hồ 
Chí Minh (Dành cho bậc đại 
học hệ chuyên và không 
chuyên lý luận chính trị) 

PGS.TS.NGƯT. 
Nguyễn Thế Thắng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 354 

693 

Hỏi - đáp môn Triết học 
Mác - Lênin (Dành cho bậc 
đại học hệ chuyên và không 
chuyên lý luận chính trị) 

GS.TS. Phạm Văn 
Đức 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 272 

694 

Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam (Dành 
cho bậc đại học hệ chuyên 
và không chuyên lý luận 
chính trị) 

 PGS.TS. Nguyễn 
Trọng Phúc 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 300 

695 

Hỏi - đáp môn Kinh tế chính 
trị Mác - Lênin (Dành cho 
bậc đại học hệ chuyên và 
không chuyên lý luận chính 
trị) 

PGS.TS. Ngô Tuấn 
Nghĩa 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 329 

696 

Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã 
hội khoa học (Dành cho bậc 
đại học hệ chuyên và không 
chuyên lý luận chính trị) 

PGS.TS. Đỗ Thị 
Thạch 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 234 

697 
Học tập đạo đức Bác Hồ 
(Tái bản lần thứ năm) 

Vũ Khiêu 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 318 

698 
Hồ sơ mật Lầu năm góc và 
hồi ức về chiến tranh Việt 
Nam (Sách tham khảo)  

Daniel Ellsberg 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 688 

699 

Định hướng, giải pháp bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh ngăn chặn 
các quan điểm sai trái, thù 
địch trên mạng xã hội (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Mai Đức 
Ngọc 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 322 

700 
Doanh nghiệp với lộ trình 
tiếp cận cách mạng công 
nghiệp 4.0 

TS. Hà Minh Hiệp 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 212 

701 

Đọc và phân tích báo cáo tài 
chính, báo cáo quyết toán 
đơn vị hành chính, sự nghiệp 
(Theo Thông tư số 
107/2017/TT-BTC ngày 
10/10/2017 của Bộ Tài 
chính) (Sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị 
Thanh Xuân 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 234 

702 
Đối đầu Nga - Mỹ "Cuộc 
chiến tranh lạnh" mới? 
(Sách tham khảo) 

I.S. Prokopenko 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 340 
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703 

Đông Nam Á - Hội tụ các 
siêu cường Mỹ - Trung 
(Sách tham khảo) (Xuất bản 
lần thứ hai) 

David Shambaugh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 429 

704 
Đường Bác Hồ đi cứu nước 
(Xuất bản lần thứ hai) 

GS.TS. Trình 
Quang Phú 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 678 

705 

Gắn kết và chủ động thích 
ứng: Tầm nhìn và triển vọng 
của ASEAN sau năm 2025 
(Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Đặng 
Cẩm Tú 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 284 

706 
Ghế (Tiểu phẩm báo chí) 
(Xuất bản lần thứ ba) 

Hữu Thọ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 382 

707 
Giáo trình Giám định tư 
pháp hình sự 

TS. Nguyễn Đức 
Hạnh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 256 

708 

Giáo trình triết học (Dùng 
cho khối không chuyên 
ngành Triết học trình độ đào 
tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành 
khoa học tự nhiên, công 
nghệ (Xuất bản lần thứ năm) 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 230 

709 
Hồ Chí Minh - Hành trình vì 
độc lập dân tộc (1911-1945) 
(Sách chuyên khảo) 

Nguyễn Mạnh Hà 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 342 

710 
Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng 
thiên tài 

GS. Trần Nhâm 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 574 

711 
Chơi đến cùng - Tình báo 
Mỹ trong kỷ nguyên khủng 
bố (Sách tham khảo)  

Michael V. Hayden 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 644 

712 

Chủ tịch nước Trần Đại 
Quang với sự nghiệp đổi 
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa 

Văn phòng Chủ 
tịch nước 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 522 

713 

Chuẩn bị thật tốt đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng 

Nguyễn Phú Trọng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 196 

714 
Chuông làng báo - Sự thật 
sau sự thật 

Tạ Ngọc Tấn 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 318 

715 
Chuyển đổi số về đo lường 
trong hạ tầng chất lượng 
quốc gia 

TS. Hà Minh Hiệp 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 258 
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716 
Chuyện nhà, chuyện nước 
(Xuất bản lần thứ ba) 

Hữu Thọ 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 272 

717 

Cơ hội và thách thức chủ 
yếu hiện nay đối với vai trò 
chính trị của Đảng Cộng sản 
Pháp tại châu Âu và đối với 
sự nghiệp đổi mới, phát triển 
đất nước của Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

Hội đồng Lý luận 
Trung ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 120 

718 
Có một cơn đau mang tên 
trầm cảm 

PGS.TS. Nguyễn 
Thị Phương Hoa 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 232 

719 

Công an nhân dân đấu tranh 
phản bác những luận điệu 
sai trái, thù địch góp phần 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng. Những vấn đề lý luận 
và thực tiễn (Sách chuyên 
khảo) 

Thượng tướng, 
PGS.TS. Nguyễn 
Văn Thành 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 594 

720 
Công nghiệp 3.5 - Kinh 
nghiệm của Đài Loan và sự 
tiếp cận của Việt Nam 

TS. Hà Minh Hiệp 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 302 

721 
Chính trị vũ khí hạt nhân 
(Sách tham khảo) 

Andrew Futter 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 588 

722 

Cuộc chiến dài hơi: Đại 
chiến lược của Trung Quốc 
nhằm thay đổi trật tự của 
Mỹ (Sách tham khảo) 

Rush Doshi 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 850 

723 

Cuộc chiến phòng, chống 
dịch COVID-19 của lực 
lượng vũ trang Thành phố 
Hồ Chí Minh (01/2020-
12/2021) 

Bộ Tư lệnh Thành 
phố Hồ Chí Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 304 

724 

Cuộc đấu tranh của C.Mác, 
Ph.Ăngghen, V.I.Lênin 
chống chủ nghĩa cơ hội và ý 
nghĩa đối với xây dựng 
Đảng hiện nay 

Phạm Văn Phong 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 282 

725 
Cương lĩnh 2011: Những 
vấn đề lý luận và thực tiễn 
qua 10 năm thực hiện 

GS.TS.Tạ Ngọc 
Tấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 378 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

726 

Chính sách đối ngoại Mỹ: 
Tiếp cận từ thuyết Hiện thực 
mới và trường hợp Việt 
Nam sau khi bình thường 
hóa quan hệ đến nay (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Lê Đình Tĩnh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 356 

727 

Chính sách đối ngoại của 
Ucraina từ năm 1991 đến 
nay: Kinh nghiệm và bài học 
cho Việt Nam trong quan hệ 
với các nước lớn (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn 
Anh Tuấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 366 

728 

Đa dạng tôn giáo với tiến 
trình xây dựng Cộng đồng 
Văn hóa - Xã hội ASEAN 
(ASCC) (Sách tham khảo) 

TS. Trần Thanh 
Huyền 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 232 

729 

Chính sách an ninh mạng 
trong quan hệ quốc tế hiện 
nay và đối sách của Việt 
Nam (Sách tham khảo) 

TS. Nguyễn Việt 
Lâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 224 

730 

Danh dự là điều thiêng 
liêng, cao quý nhất (Những 
phát biểu chỉ đạo, bài viết và 
những  hình ảnh của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
đối với lực lượng Công an 
nhân dân Việt Nam) 

Đảng ủy Công an 
Trung ương - Bộ 
Công an 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 210 

731 
Đánh giá công chức theo kết 
quả thực thi công vụ (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Đào Thị Thanh 
Thủy 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 270 

732 
Đạo làm người trong tục 
ngữ, ca dao Việt Nam 

TS. Trần Thị Thơm 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 192 

733 

Dấu ấn văn hoá Pháp trong 
các công trình kiến trúc ở 
An Giang cuối thế kỷ XIX - 
nửa đầu thế kỷ XX (Sách 
tham khảo) 

PGS.TS. Võ Văn 
Thắng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 152 

734 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - Giá trị lịch sử và ý 
nghĩa định hướng cho cách 
mạng Việt Nam (Xuất bản 
lần thứ hai, có sửa chữa, bổ 
sung) 

Nhiều tác giả 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 134 

735 Địa - chính trị thế giới 
PGS.TS. Nguyễn 
Thị Quế 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 384 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

736 

Điểm mới về quyền nhân 
thân của cá nhân trong Bộ 
luật Dân sự năm 2015 và 
những tình huống thực tế 
(Xuất bản lần thứ hai, có sữa 
chữa, bổ sung) 

Luật gia, TS. 
Trương Hồng 
Quang  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 196 

737 

Điểm mới về thừa kế trong 
Bộ luật Dân sự năm 2015 và 
những tình huống thực tế 
(Xuất bản lần thứ ba, có sữa 
chữa, bổ sung) 

Luật gia, TS. 
Trương Hồng 
Quang  

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 260 

738 

Chiến lược phát triển pháp 
luật Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 
2045: Những vấn đề lý luận 
và thực tiễn (Sách chuyên 
khảo) 

GS.TS. Võ Khánh 
Vinh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 718 

739 

Chế độ quan lại triều Lê sơ 
(1428-1527) và những giá trị 
tham khảo cho cải cách chế 
độ công vụ, công chức ở 
Việt Nam hiện nay 

TS. Nguyễn Thị 
Thu Hòa 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 262 

740 

Các biện pháp cưỡng chế thi 
hành quyết định phạt tiền 
trong xử phạt vi phạm hành 
chính: thực trạng và giải 
pháp (Sách chuyên khảo) 

ThS. Nguyễn Nhật 
Khanh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 310 

741 

Các cương lĩnh cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt 
Nam (Tái bản, có chỉnh sửa, 
bổ sung) 

Lê Mậu Hãn 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 228 

742 
Các học thuyết về giá trị 
thặng dư - Phần I 

C. Mác 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 664 

743 
Các học thuyết về giá trị 
thặng dư - Phần II 

C. Mác 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 920 

744 
Các học thuyết về giá trị 
thặng dư - Phần III 

C. Mác 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 928 

745 
Các nhà ngoại giao trong 
lịch sử dân tộc  

Vũ Dương Huân 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 164 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

746 

Các rào cản tài chính tiền tệ 
đối với sự phát triển doanh 
nghiệp Việt Nam  (Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Tô Trung 
Thành 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 354 

747 

Các thành phần kinh tế Việt 
Nam: Vấn đề và định hướng 
chính sách  (Sách tham 
khảo) 

PGS.TS. Trần Đình 
Thiên 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 442 

748 
Cách mạng Việt Nam trong 
lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 
1945 - 1954 

TS. Phạm Thị 
Thanh Mai 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 210 

749 Cẩm nang gia đình Việt 
PGS.TS. Nguyễn 
Thị Phương Hoa 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 138 

750 

Cẩm nang pháp luật về kết 
hôn, ly hôn, chế độ tài sản 
của vợ chồng trong thời kỳ 
hôn nhân 

Luật gia Trương 
Ngọc Liêu 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 166 

751 
Cạnh tranh công nghệ Mỹ - 
Trung Quốc thời đại 4.0 
(Sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Việt 
Lâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 322 

752 
Cạnh tranh Trung - Ấn tại 
Đông Nam Á (Sách tham 
khảo) 

Vũ Đức Liêm 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 430 

753 
Biên niên sự kiện Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Tập 2 (9/1945 - 7/1954) 

Viện Lịch sử Đảng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 758 

754 
Bầu cử trong Đảng - Một số 
vấn đề lý luận và thực tiễn 
từ đại hội Đảng ở cơ sở 

TS. Nguyễn Tác 
Lũy 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 194 

755 
Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân 
tộc của Việt Nam trong thời 
đại mới (Sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Việt 
Lâm 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 346 

756 

Bảo đảm chủ quyền quốc gia 
trên không gian mạng (Kỷ 
yếu Hội thảo khoa học cấp 
quốc gia) tập 1 

Bộ Công an 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 522 

757 
Bắc Triều Tiên qua 100 câu 
hỏi (Sách tham khảo) 

Juliette Morillot 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 440 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

758 
An ninh tôn giáo ở Việt 
Nam hiện nay: Thực trạng, 
dự báo và tư vấn chính sách 

PGS.TS. Đỗ Lan 
Hiền 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 366 

759 

50 năm tác phẩm Nâng cao 
đạo đức cách mạng, quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giá 
trị lý luận và thực tiễn đối 
với công tác xây dựng Đảng 
hiện nay 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2019 460 

760 

Bảo đảm quyền con người 
trong thi hành án phạt tù tại 
Việt Nam (Sách chuyên 
khảo) 

TS. Chu Đức Tính 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 254 

761 
Báo chí, truyền thông hiện 
đại: Thực tiễn, vấn đề, nhận 
định 

GS.TS. Tạ Ngọc 
Tấn 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 442 

762 

Bảo đảm quyền của nhóm 
yếu thế - khoảng trống pháp 
lý và khuyến nghị cho Việt 
Nam (Sách chuyên khảo) 

TS. Phan Thị Lan 
Hương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 202 

763 
Bảo vệ độc lập dân tộc của 
Việt Nam trước các mối đe 
dọa an ninh phi truyền thống 

Đại tá, TS. Đàm 
Trọng Tùng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 292 

764 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, 
thù địch trong tình hình mới 
qua đấu tranh chính luận 

Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh - Nhà xuất 
bản Chính trị quốc 
gia Sự thật 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 800 

765 

Bí ẩn của vốn - Vì sao chủ 
nghĩa tư bản thành công ở 
phương Tây và thất bại ở 
mọi nơi khác (Xuất bản lần 
thứ năm) 

Hernando de Soto 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 314 

766 
Biên bản chiến tranh 1-2-3-
4.75 (Tái bản lần thứ năm, 
có bổ sung) 

Trần Mai Hạnh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 614 

767 
Biên niên sự kiện Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Tập 1 (1930 - 9/1945) 

Viện Lịch sử Đảng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 608 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà  xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

 Số 
trang/ 
tài liệu  

768 
Biên niên sự kiện Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Tập 3 (8/1954 - 1964) 

Viện Lịch sử Đảng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 664 

769 
Biên niên sự kiện Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Tập 4 (1965 - 4/1975) 

Viện Lịch sử Đảng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 622 

770 
An ninh con người trong bối 
cảnh toàn cầu hoá 

TS. Trần Việt Hà 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2020 226 

771 

9 biện pháp bảo đảm nghĩa 
vụ hợp đồng (Quy định, thực 
tế và thiết kế giao dịch theo 
Bộ luật dân sự hiện hành) 
(Tái bản lần thứ 4, có sửa 
chữa, bổ sung) 

Luật sư Trương 
Thanh Đức (Trọng 
tài viên VIAC) 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 610 

772 

5 tác phẩm bảo vật quốc gia: 
Đường cách mệnh; Nhật ký 
trong tù; Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến; Lời kêu 
gọi đồng bào và chiến sĩ cả 
nước; Di chúc 

Hồ Chí Minh 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2023 294 

773 

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp - Một tài năng 
quân sự xuất chúng, nhà 
lãnh đạo có uy tín lớn của 
cách mạng Việt Nam 

Bộ Quốc Phòng 
NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 1044 

774 

Phát triển hệ thống đổi mới 
quốc gia tại một số nước 
châu Âu: Kinh nghiệm và 
những gợi mở cho Việt Nam 

Viện Hàn Lâm Xã 
Hội Học Việt Nam 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2022 254 

775 
Những điểm mới trong các 
văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng 

Hội đồng Lý luận 
Trung ương 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2021 298 

776 

Tài liệu bồi dưỡng lý luận 
chính trị đảng dành cho đảng 
viên mới (Xuất bản lần thứ 
22 có sửa chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
Trung ương Đảng 

NXB Chính 
trị Quốc gia 

2024 286 

 

*. Ghi chú:  

- Tất cả các nhãn hiệu, catalogue của nhà sản xuất, hoặc hàng hóa từ một 
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó được nêu trong E-HSMT này đều mang tính 
minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Khi dự thầu đơn vị dự thầu phải 
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cung cấp hàng hóa có các tính năng như mô tả ở trên hoặc tương đương hoặc tốt 
hơn (tương đương có nghĩa là: Có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử 
dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu). 

- Yêu cầu kỹ thuật chung là các hàng hóa, sản phẩm hợp pháp cung cấp theo 
yêu cầu của Hồ sơ mời thầu đầy đủ về số lượng và chất lượng phải là hàng mới 
100%, đạt tiêu chuẩn, có catalogue tài liệu kĩ thuật chính hãng sản xuất để chứng 
minh tính đáp ứng về yêu cầu kĩ thuật 

- Tất cả các hàng hóa được nêu trên bao gồm đầy đủ các phụ kiện kèm theo 
để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Hàng hóa, thiết bị được cung cấp phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử 
dụng, phải có văn bản chứng minh tính hợp lệ về kỹ thuật, chất lượng, dịch vụ, 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (trong nước, nước ngoài), nhãn hiệu, nước sản xuất. 

Việc lựa chọn hàng hóa ngoài việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể 
đảm bảo đáp ứng mục đích sử dụng của hàng hóa, quá trình lựa chọn sản phẩm 
còn căn cứ trên các yếu tố sau: 

+ Hàng hóa chính hãng mới 100%, có nhãn hiệu, xuất xứ. 

+ Thời gian bảo hành: Bảo hành và hỗ trợ tối thiểu 12 tháng (01 năm) kể 
từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Việc kiểm tra và thử nghiệm được tiến hành sau khi hàng hóa được vận 
chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư và được chủ đầu tư, đơn vị sử 
dụng giám sát và kiểm tra. 
  


